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CHUONG | - CAC DIEU KHOAN CHUNG

Diéu 1: Dinh nghia

1.1

1.2

Cac tir nglr st dung trong Quy tac va Piéu khoan nay duoc dinh nghfa va giai
thich thong nhat nhw sau:

Hanwha Life Viét Nam: la Céng ty TNHH B&o hiém Hanwha Life Viét Nam, Gidy
phép thanh lap va hoat déng s6 51GP/KDBH dé ngay 12/06/2008, diéu chinh lan
thir 5 theo Gidy phép diéu chinh sb 51/GPDCO05/KDBH dé ngay 26/06/2014 cép
b&i B6 Tai Chinh.

Bé&n mua bao hiém: la ca nhan hodc td chirc ké khai va ky tén trén Gidy yéu cau
bdo hiém, thywc hién cac quyén va nghia vu quy dinh trong Hop déng bédo hiém
v&i Hanwha Life Viét Nam va ndp Phi bdo hiém. Bén mua bao hiém c6 thé déng
thoi 1a Nguoi duwoc bao hiém va/hodc Ngudi thu hwéng.

Diéu 2:Néu Bén mua bao hiém la ca nhan thi ca nhan d6 phai tiv dd 18 tudi tré 1én, co
nang lwc hanh vi dan sy day du, va hién dang cuw tru tai Viét Nam.

Diéu 3:Néu Bén mua bado hiém la té chirc thi td chirc d6 phai dwoc thanh 1ap va dang
hoat dong hop phap tai Viét Nam.

3.1

Nguwoi duoc bdo hiém: 1a ngu®i ma strc khée va tinh mang dwoc Hanwha Life
Viét Nam dong y bao hiém theo cac quy dinh trong Quy tac va bieu khoan nay.
Ngwoi dwoc bao hiém co thé dong thdi la Bén mua bao hiém va/hoac Nguwoi thu
hwéng.

Ngudi dwoc bdo hiém phai:

Piéu 4:1a ca nhan hién dang cuw tru tai Viét Nam;

Diéu 5:nam trong do tudi tlr muoi tam (18) dén sau muoi (60) tudi vao Ngay hop dong
bao hiém bat dau cé hiéu luc;

Diéu 6:Tudi tdi da vao ngay Hop déng bao hiém cham duit 1a bady mwoi 1am (75) tubi.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Nguwdi thu hwédng: 1a ca nhan hodc to chirc dwoc Bén mua bao hiém chi dinh v&i
sy dong y ctia Nguwdi dwoc bdo hiém nhan toan bd hodc moét phan quyén loi bao
hiém theo Hop ddng bdo hiém. Ngudi thu huwdng dwoc ghi tén trong Gidy yéu
cau bdo hiém, Gidy chirng nhan bdo hiém va cac thda thuan sira déi bd sung
khac (néu cé) ctia Hop dbng bao hiém.

Tudi bao hiém: I tudi vao sinh nhat vira qua cia Ngudi dwoc bao hiém. Tubi bao
hiém cha Nguoi dwoc bdo hiém duwoc dung lam co sé tinh phi bao hiém, chi tra
quyén loi bao hiém va dé ap dung Quy tac va biéu khodn nay va cac Quy tac va
Diéu khoan c6 lién quan khac cla Hop ddng bado hiém. Tat ca cac tv “tudi” st
dung trong Hop déng bado hiém déu dwoc hiéu 1a “tudi bao hiém”.

Gidy chrng nhan bao hiém: Ia van ban xac nhan bao hiém do Hanwha Life Viét
Nam phat hanh, liét ké cac chi tiét chinh cia Hop déng bao hiém va la bang
chirng cla viéc giao két Hop dbéng bao hiém gitka Hanwha Life Viét Nam va Bén
mua bao hiém.

H6 so yéu ciu bdo hiém: bao gdbm Gidy yéu cau bao hiém, gidy xac nhan va
nhirng théng tin bang van ban cé lién quan dén viéc yéu ciu tham gia Hop déng
b&o hiém do dich than B&n mua bao hiém hoac dai dién hop phap ctia B&n mua
bao hiém ky tén va cung cap cho Hanwha Life Viét Nam.

Ngay Hop déng bao hiém bat diu cé hiéu lwc: 1a ngay phat sinh trach nhiém bao
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

hiém cta Hanwha Life Viét Nam va duoc ghi trong Gidy chirng nhan bao hiém.

Néu Hanwha Life Viét Nam chép thuan bao hiém, dong thoi Bén mua bao hiém
va Nguoi dwoc bao hiém van con sbng hodc van dang hoat dong hop phap (neu
Bé&n mua bao hiém la mét t& chirc) vao thdi diém Hanwha Life Viét Nam cap Gidy
chng nhan bao hiém, Ngay Hop dong bao hiém bat dau cé hiéu luc la ngay Bén
mua bao hiém hoan tat H6 so' yéu cau bao hiém va dong di khoan Phi bao hiém
dau tién theo Quy tac va Diéu khoan nay, trir khi ¢ thdéa thuan khac.

Ngay ky niém Hop dbéng bdo hiém: 1a ngay ky niém hang nam cta Ngay Hop

ddng bao hiém béat dau co hiéu luc.
Ngay ddo han Hop déng bao hiém: dugc ghi trong Gidy chirng nhan bao hiém, Ia

ngay cudi ciing clia thoi han bao hiém néu Hop dong bao hiém van con hiéu luc
vao thoi diém dé.

S6 tién bao hiém: |a s6 tién ma Hanwha Life Viét Nam nhan bao hiém va duoc
quy dinh trong Giay chiing nhan bao hiém hoac cac théa thuan bang van ban
khac (néu co).

Phi bao hiém: 1a s6 tién ma Bén mua bao hiém phai thanh toan cho Hanwha Life
Viét Nam dé dwoc bao hiém theo quy dinh cia Hop dong bao hiém.

Phi_bdo hiém dinh ky: la s tién ma Bén mua bao hiém phai thanh toan cho
Hanwha Life Viét Nam vao Ngay dinh ky dong phi dé duoc bao hiém theo quy
dinh ctia Hop dong bao hiém.

Ngay dinh ky déng phi: la ngay Bén mua bao hiém phai dong cac khoan Phi bao
hiéem den han cho Hanwha Life Viét Nam theo quy dinh trong Giay chirng nhan
bao hiém hoac cac thda thuan bang van ban khac (néu co).

Gia tri hoan lai: 14 s6 tién Bén mua bao hiém c6 thé nhan dwoc khi Hop dbng bao
hiém chdm dwt trwdc théi han Hop déng bao hiém. Hanwha Life Viét Nam co
trach nhiém tinh Gia tri hoan lai phu hop co s& ky thuat da dang ky véi Bé Tai
chinh. Gia tri hoan lai w&c tinh vao Ngay ky niém hop df“)ng hang nam duwgc thé
hién tai tai liéu minh hoa ban hang.

Hop dong bao hiém bat dau co Gia tri hoan lai sau khi co hiéu Iwc dd hai (02) nam
va Bén mua bao hiem da déng day du hai (02) nam Phi bao hiem.

Gia tri :tién mat thuc tra: a tng s6 tién ma Bén mua bao hiém cé thé nhan lai vao
thoi diém yéu cau cham dwt Hop dong bao hiém, bao gom:

Gia tri hoan lai; trir di
Céac Khoan no (néu co);

Khoan no: la bt ctr khodn tién nao ma Bén mua bao hiém con ng Hanwha Life
Viét Nam bao gom, nhwng khéng gi¢i han & cac khoan sau day:

Piéu 7: Cac khoan no Phi bao hiém; va

Diéu 8: Cac khoan tam trng tir Gia tri hoan lai ctia Hop déng bao hiém; va

Diéu 9: Khoan gidm thu nhap dau tw phat sinh tir viéc tam (rng tir Gia tri hoan lai

9.1

ctia Hop déng bao hiém.

Khodn gidm thu nhap dau tw: Ia sb tién thu nhap tir hoat déng dau tw bi gidm do
Bén mua b&o hiém tam &ng tir Gia tri hoan lai ctia Hop déng bao hiém hodc no
Phi bdo hiém. Khoadn gidm thu nhap dau tw dworc tinh theo ty I& phan tram cta sb
tién tam wng t Gia tri hoan lai cia Hop ddng bdo hiém hodc no Phi bao hiém
theo quy dinh ctia Hanwha Life Viét Nam tai tirng thoi diém.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Thuwong tat toan bd va vinh ,vién do Tai nan: la khi Nguwoi du:o’c bao ‘hiém bi
thwong tat do tai nan, lam mat hoac liét hoan toan va khéng thé phuc héi dwoc
chirc nang cula:

Hai tay; hoac

Hai chan; hoac

Mot tay va mét chan; hoac
Hai mat; hodc

M6t tay va mot mat; hodc
Mot chan va mot mat.

Trong trwdng hop nay, mat hoan toan va khong thé phuc hdi dwoc chirc nang clia
(i) mat dwoe hiéu la mat han mat hoac mu hoan toan, (i) tay dwgc tinh tw co tay
tré 1én, (iii) chan dwoec tinh tir mat ca chan tré 1én.

Ngoai trir tre'ng hop mat hoan toan va khong thé phuc héi cac chirc nang nhw
trén, Ngwdi dwoc bao hiém bi thwong tat do Tai nan lam méat kha ndng lao dong
véi ty 18 tr 81% tré 1én theo Bang quy dinh tiéu chuan do co quan y t&/Hdi déng
giam dinh y khoa c4p tinh, thanh phd trwc thudc trung wong tré 18n xac nhan.

Bénh hiém nghéo: c6 nghia & cac chirng bénh tat hay dau é6m trong co thé nguoi
thudc trong cac trwong hop dwoc néu theo Phu luc | cia Quy tdc va Diéu khoan
nay, ma Nguoi duwoc bdo hiém méc phai sau Thoi han loai trir va trong thdi gian
hiéu lwc ctia Hop ddng bao hiém. Bénh dwoc xem la phat sinh khi Bénh d6 tao ra
(cac) triéu chirng khién cho Nguwdi duwgc bao hiém tim sw chan doan, tham van
hodc diéu tri clia Bac si.

Nhém bénh hiém nghéo: 14 tap hop cac Bénh hiém nghéo, dwoc dat tén thanh
nam (05) nhém riéng biét (Nhém bénh hiém nghéo |, Nhém bénh hiém nghéo I,
Nhém bénh hiém nghéo Ill, Nhém bénh hiém nghéo IV va Nhém bénh hiém
nghéo V) nhw quy dinh tai Phu luc | clia Quy tic va Piéu khoan nay.

Chan doan bénh hiém nghéo: 14 chan doan xac dinh clia mét hay nhiéu Bénh
hiém ngheo dwoc thyc hién b&i Bac si hodc nhéom Bac si chuyén khoa ctia Bénh
vién.

Béc si: 14 nhirtng ngudi cé bang tét nghiép Bac siy khoa, c6 du trinh d6 chuyén
mén, dang hanh nghé Bac si hop phap theo quy dinh phap luat hién hanh dé
cung cap dich vu kham chira bénh, dich vu y té va dang cbng tac tai Bénh vién.
Béac si khéng phai 1a vo/chdng, cha/me, con, anh chi em rudt hay ngudi than cla
Nguw&i dwoc bao hiém/ Bén mua bao hiém.

Bénh vién: 1a mét co s¢ dugc thanh lap va hoat dong hop phap theo luat phap
Viét Nam hodc Han Qubc, chi yéu dé ‘cham soc va diéu tri nhirng ngwdi bi 6m
hodc bj thwong. Co s& d6 phai dwoc cip gidy phép 1a Bénh vién.

Bénh vién sé& khéng bao gém nhirtng co s& sau day cho du cac co s& nay hoat
ddng déc lap hay triec thuéc mét Bénh vién:

e Bénh vién/vién y hoc dan tdc, vat ly tri liéu va’hodc phuc héi chirc nang;

e Bénh vién/vién phong;

e Bénh vién/ vién diéu duéng;
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9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

Nha bdo sanh, nha diéu dwdng, nha an dwéng hay cac co s¢ khac chu yéu danh
cho viéc chira tri cho nguwdi gia, nguwdi nghién rwou, chat ma tuy, chat kich thich;

Trung tam y t&/phong kham.

Tinh trang ton tai trwdce:

bat ky tinh trang bénh, thwong tat hoac di tat nao, theo d6 Nguwoi duwgc bao hiém
da tirng phai di kham Béc si, duwoc kiém tra, xét nghiém chan doan, nam vién va
diéu tri y té, trai qua phau thuat vao bét ky thoi diém nao trwdc Ngay Hop déng
bdo hiém bat dau co6 hiéu lwc hodc ngay khéi phuc hiéu lwc gan nhat cia Hop
ddng bao hiém; hoac

bat ky dau hiéu, triéu chirng dac thi ma hop ly vé mat y khoa dé chan doan Bénh
hiém ngheo, kh&i phat tru"é’c Ngéy Hop dc“)ng bao hiérr] bat dau cé hiéu lwc hoac
ngay khéi phuc hiéu Iwc gan nhat cia Hop dong bao hiém.

Thoi han loai trr: & thdi gian chin muoi (90) ngay ké tr Ngay Hop déng béo
hiém bat diu c6 hiéu lwc hodc chin muoi (90) ngay ké tir ngay khéi phuc hiéu lwc
gan nhét ctia Hop déng bao hiém (néu cd). Thai han loai trir chi ap dung dbi véi
céac trwong hop Bénh hiém nghéo giai doan sém va Bénh hiém nghéo.

Tai nan: 1a mot hodc mét chudi sw kién khach quan xay ra do tac déng cla mot
lwc, mot vat bat ngd tlr bén ngoai 1én co thé Nguoi duwoc bao hiém va gay ra
thwong tat hodc t& vong cho Ngudi dwoc bdo hiém. Cac sw kién nay chi dwoc
xem 1a Tai nan theo dinh nghia clia Quy tac va Diéu khoadn nay, néu hoi du cac
diéu kién sau:

Xay ra ngoai s tién liéu, kiém soat ciing nhw y mudn ctia Nguoi dwoc bao hiém;

Phai 1a nguyén nhan tryc tiép, duy nhat gay ra thwong tat hoac t& vong cho
Ngw¢éi dwoc bao hiem.

Thoi han cho: 1a khoang thoi gian ba mwoi (30) ngay tw thoi diém Tai nan xay ra
téi thoi diem Nguwdi dwgc bao hiem tr vong ma nguyén nhan t&r vong bat nguodn
tlr Tai nan nay.

Diéu tri do nhirng yéu cau hop ly va can thiét vé mat y khoa: |1a viéc diéu tri dwoc
tién hanh theo dung céc tap quan trung thwe trong y khoa, khong vwot qua tiéu
chuan ap dung cho viéc diéu tri cac Bénh va cac Tén thuwong twong tw dwoc tién
hanh tai noi Ngwoi dwoc bao hiém Nam vién.

Chirc nang sinh hoat hang ngay: la cac hoat dong sau:

Di chuyén: kha nang tw di chuyén ra khéi ghé va nguoc lai;

Di lai: kha nang tw di chuyén tlr phong nay sang phong khac ma khéng can sw tro
giup tr nguoi khac;

Di vé sinh: kha nang tiéu tién va dai tién tw chd, gitr vé sinh ca nhan sach sé;

Méc quan do: kha nang tw thay quan &o, tw mang vao hay thao ra cac thiét bi ho
tro ma khdéng can sy tro giup tr ngudi khac;

Tam rira: kha nang tw tdm rtra hoac vé sinh ca nhan (bao gém viéc tw di chuyén
vao nha tam va nguoc lai);

An ubng: kha ndng ty dwa thirc an da dwoc lam sén vao miéng.

Nhom nghé nghiép: C6 bdn nhém nghé nghiép dwoc sap xép theo mirc dd nguy
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hiém tang dan:

e Nhoém nghé 1: nhitng nghé nghiép lién quan dén hanh chinh, chi yéu |a coéng viéc
& van phong.

e Nhém nghé 2: nhitng nghé nghiép lién quan dén chirc nang giam sat va khéng
phai lao dong chan tay.

e Nhém nghé 3: nhitng nghé nghiép lién quan dén lao ddng chan tay khéng nang
nhoc va cé hoac khéng st dung may moc, céng cu.

e NhAm nghé 4: nhirng nghé nghiép lién quan dén lao déng chan tay nang nhoc va
c6 hoac khéng st dung may maoc, céng cu.
DPiéu 10: Hop déng bao hiém

Hop dbng bao hiém |a sy thda thuan bang van ban gitra Bén mua bao hiém va
Hanwha Life Viét Nam, bao gom va dwoc cau thanh béi cac van ban sau:

Hb6 so yéu cau bao hiém; va

O Q

Gi4y chirng nhan bao hiém; va

o O

)

)

) Quy tac va Diéu khoan san pham chinh nay; va

) (Céac) Quy tac va biéu khoan cla (cac) san pham bao hiém bb sung (néu co); va
)

Céc thda thuan stra dbi, bd sung bang van ban khac cla hai bén (néu cé).

D

Diéu 11: Thi tuc tham gia bao hiém

Khi yéu cau tham gia bao hiém, B&n mua bdo hiém phai ké khai théng tin chinh
xac, day du, trung thuc va trwc tiép ky tén vao Gidy yéu cau bao hiém, dinh kém
céac gidy t& theo quy dinh ctia Hanwha Life Viét Nam va dong du khoan Phi bao
hiém dau tién.

DPé Hb so yéu cau bao hiém dwoc chap thuan, Bén mua bao hiém phai co6 quyén
loi c6 thé dwoc bao hiém véi Ngwdi dwoc bao hiem, nhw sau:

a) Ban than Bén mua béo hiém;

b) Vo, chdng, con, cha, me hop phap clia Bén mua bdo hiém;

c) Anh, chi, em ruét;

d) Nguwd&i céd quan hé nubi dwdng/giam hd hop phap;

e) Nguoi khac, néu Bén mua bao hiém cé quyén lgi cé thé dwoc bao hiém.
Truwong hop Bén mua bao hiém khéng phai Ia Nguwdi dwoc bdo hiém thi phai co
sw chap thuan bang van ban ctia Ngudi dwoc bao hiém.

Diéu 12: Bao hiém tam thoi

12.1 Bao hiém tam thoi chi 4p dung cho trwdng hop Nguoi dwoc bdo hiém cla san
pham chinh t& vong do Tai nan trong Théi han bao hiém tam thei.
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12.2

12.3

12.5

Thoi han bdo hiém tam thoi bat dau tir khi Bén mua bao hiém ndp Ho so yéu cau
bao hiém hop 1é va déong du khoan Phi bao hiém dau tién theo quy dinh tai Bieu
3.1.

Thoi han bao hiém tam thoi s& cham durt vao mét trong cac ngay sau, tiy ngay
nao dén trudc:

Ngay Hanwha Life Viét Nam phat hanh Gidy chirng nhan bao hiém; hodc

Ngay Hanwha Life Viét Nam phat hanh thw tam hoan hay tir chdi bdo hiérrJ. Trong
trwong hop nay, Hanwha Life Viét Nam sé hoan tra cho Bén mua bao hiém toan
b6 Phi bao hiém da déng (khéng tinh 13i); hoac

Ngay Hanwha Life Viét Nam nhan dwoc van ban yéu cau hidy bé Ho so yéu cau
bao hiém clia Bén mua bao hiém; hoac

Sau sau muoi (60) ngay ké tr ngay Thoi han bao hiém tam thei bat dau. Trong
trwdng hop nay, Hanwha Life Viét Nam sé& tir chéi bao hiém va hoan tra cho Bén
mua bao hiém toan bd Phi bdo hiém da déng (khéng tinh 14i), trie khi cé thda
thuan khac.

Trong trwdng hop Ngwoi duoc bao hiém ttr vong do Tai nan trong Thoi han bao
hiém tam th&i, Hanwha Life Viét Nam sé cham dit Hop dong bao hiém va sé:

chi trd quyén loi trwong hop tir vong ctia sdn pham chinh trong (cac) H6 so yéu
cau bado hiém da nop cho Hanwha Life Viét Nam va chwa hoan tat thd tuc thAm
dinh, nhung khong vuot qua hai trdm triéu (200.000.000) ddng, bat k& co bao
nhiéu HO so yéu cau bao hiém da ndp cta bat ky san phdm bao hiém nao. Trong
trwdng hop nay, (cac) khoan Phi bdo hiém dau tién da ndp sé khéng duwoc hoan
lai cho B&n mua bao hiém; hodc

hoan tra (tong) Phi bao hiém dau tién da déng (khéng tinh I4i) cta tat ca cac HO
SO’ yéu cau bao hiém d& ndp cho Hanwha Life Viét Nam va chwa hoan tat thu tuc
thdm dinh néu (tdng) Phi bao hiém du tién cla tat ca cac H6 so yéu cau bao
hiém nay I&n hon hai tram triéu (200.000.000) déng.

Quyén loi bao hiém tam thoi néu trén sé khong duoc chi tra néu Nguoi duoc bao
hiém t&r vong do bat ky nguyén nhan nao sau day gay ra, di tryc tiép hay gian
tiep:

Sw kién Tai nan xay ra cho Nguwoi dugc bao hiém trwdc khi Thoi han bao hiém
tam thoi bat dau; hoac

Ty gay thuong tich cho ban than, tw t& hay muwu toan tw tlr cho du trong trang
thai tinh than binh thwd'ng hay mat tri; hoac

Réi loan tam than, mét tri hodc réi loan tam ly; hodc

Mang thai, sinh dé hoac cac bién chung lién quan; hoac

Tham gia vao hoat déng dinh céng, ndi loan, bao déng; hodc

Do s dung rwou bia vwot qua néng do quy dinh hodc do anh hwéng cla bat ky

loai thubc nao, trr trwdng hop cé chi dinh ctia Bac si véi muc dich chiva bénh;
hoac
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¢))

Do tham gia cac phuwong tién hoat dong trén khong trie phi véi vai tro hanh khach
c6é mua vé cua mot hang hang khong dan dung cé giay phép hoat déng va lich
trinh bay; hoac

Do tham gia cac cudc dua, cac hoat dong thé thao chuyén nghiép, I&n c6 binh khi
nén, leo nui, nhay du, xt ly chat nd hoac st dung sung; hoac

Nhiém HIV, bi AIDS hay cac bénh co lién quan dén HIV/AIDS (ngoai trir nhirng
trwong hop phoi nhiém do nghé nghiép nhw céng an, bac si); hoac

S&r dung chat ma tly, chét kich thich hodc cac chat gay nghién trai phép triv
trdng hop co6 chi dinh cua Bac si; hoac

Chién tranh (c6 tuyén bd hay khong tuyén bd), cac hoat déng thu dich, hiéu chién
hoac mang tinh chién’tranh, noi phién, noi loan, bao ddng, bao loan dan sy hay
hoat dong lién quan dén khing bo; hoac

Hanh vi pham tdi cia Bén mua bao hiém, Nguwdi dwoc bao hiém hodc Ngudi thu
hwéng theo phap luat hién hanh cta nuwéc sé tai; hoac

m) Hanh déng ¢ y hoac c6 tinh toan nham truc loi bao hiém clia Nguwoi dugc bao

hiém, B&n mua bao hiém hoac Nguwdi thu huéng.

Trong trwong hop nay, véi diéu kién la Bén mua bao hiém khong vi pham biéu
15, Hanwha Life Viét Nam s& hoan tra Phi bao hiem da dong, sau khi trir di cac
Khoan ng (néu co).

Piéu 13: Th&i han xem xét lai

Trong théi han hai mwoi mét (21) ngay ké tir ngay khach hang nhan dwoc bd
Hop dong bao hiém, va VO diéu kién la chwa xay ra sw kién bao hiém hoac chua
co yéu cau g|a| quyét quyén loi bdo hiém nao, Bén mua bao hiém co quyen yéu
cau thay ddi, chinh stva ho&c hiy bd Hop déng bao hiém bang cach gui thong
bao bang van ban dén Hanwha Life Viét Nam. Trong thdi gian nay, néu Bén mua
bao hiém tra lai bo Hop dong bao hiém cho Hanwha Life Viét Nam cung v&i van
ban y&u ciu hdy bd Hop déng bao hiém, Hanwha Life Viét Nam sé& hoan tra (cac)
khoan Phi bdo hiém ma Bén mua bao hiém da dong (khéng tinh 13i) sau khi khau
trir chi phi kham, xét nghiém y khoa lién quan dén Hop ddng bao hiém (néu co).

Diéu 14: Thi han déng Phi bao hiém va Thei han Hop déng bao hiém

14.1

Thoi han Hop dong bao hiém va Thoi han déong Phi bao hiém t6i thiéu 1a
mudi 1am (15) ndm va dwoc ghi trong Gidy chirng nhan bao hiém hoac céac théa
thuan stra d6i (néu c6). B&n mua bao hiém cé thé lwa chon mét trong ba lwa chon
vé Thoi han Hop déng bao hiém va Thoi han dong Phi bdo hiém tai thoi diém
tham gia b&o hiém nhu sau:

Diéu15: Lwa chon 1: Thoi han dong Phi bao hiém bang Thoi han Hop dong bao
hiém la hai mwoi (20) hoac hai mwoi lam (25) nam.

a)

Lwa chon 2: Thoi han dong Phi bdo hiém 1a mwoi 18m (15), hai mwoi (20) hodc
hai mwoi lam (25) ndm. Thoi han Hop ddng bao hiém sé |1a khodng thoi gian tw
Ngay Hop ddng bao hiém béat dau c6 hiéu lwc dén Ngay ky niém Hop dbng bao
hiém ngay sau khi Ngwdi dwoc bao hiém dat bdy mwoi (70) tudi hodc bay muoi
lam (75) tudi.
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b) Lwa chon 3: Thoi han ddng Phi bao hiém sé& la khoang thoi gian tw Ngay Hop

15.1

ddng bao hiém bat dau co hiéu lwc dén Ngay ky niém Hop ddng bao hiém ngay
sau khi Ngu®i duwoc bao hiém dat ndm muwoi 1am (55) tudi. Thei han Hop dong
bao hiém sé la khodng thdi gian tir Ngay Hop ddng bao hiém bat dau cé hiéu luc
dén Ngay ky niém Hop dbng bao hiém ngay sau khi Nguoi dugc bao hiém dat
bay muwoi (70) tubi hodc bay mwoi I&m (75) tudi.

Sau Thoi han xem xét lai, Bén mua bép hiém khQng duoc thay d6i Thoi han dong
Phi bao hiém va/hoac Théi han Hop dong bao hiém.

CHUONG Il - QUYEN LOQI BAO HIEM

Diéu 16:  Quyeén loi bao hiém trong trwdng hop Ngwei dwoc bao hiém phai diéu

16.1

20.1

tri Bénh hiém ngheéo giai doan sém
Diéu tri bénh ly mach vanh bang tha thuat xam lan

Diéu 17: Trong théi gian Hop ddng bao hiém con duy tri hiéu lwc, va sau khi
két thuc Thoi han loai trlr, Hanwha Life Viét Nam sé& chi trd hai mwoi phan tram
(20%) Sé tién bao hiém nhwng khéng vuot quéa hai tram triéu (200.000.000) déng,
trong trwdng hop Nguwdi duwoc bdo hiém phai Diéu tri bénh ly mach vanh bang tha
thuat xam lan.

Piéu 18: Quyén loi bdo hiém dbi voi Diéu tri bénh Iy mach vanh bang thi
thuat xam lan chi dwoc chi tra tbi da mot 1an cho méi Ngwdi dwoc bao hiém, bat
ké Nguwoi duwgc bao hiém nay cé bao nhiéu Hop ddng bdo hiém véi Hanwha Life
Viét Nam.

Piéu 19: Hanwha Life Viét Nam chi chi trd Quyén loi bao hiém dbi voi Diéu tri
bénh ly mach vanh bang thl]’thuét xam lan néu Ngudi dugc bélo hiéem chuwa cé
yéu cau chi tra bat ky Bénh hiém ngheo nao thuéc Nhém bénh hiém ngheo .

Diéu 20: B4t ké Nguoi dwoc bdo hiém cé bao nhiéu Hop ddng bao hiém voi
Hanwha Life Viét Nam, téng s6 tién thanh toan dbi véi Diéu tri bénh Iy mach vanh
bang thu thuat xam |4n cho méi Nguoi duwoc bao hiém sé& khdéng vwot qua hai
tram triéu (200.000.000) déng.

Diéu tri ung thw biéu mé tai chd (Carcinoma in situ) ctia cé ttr cung, v hoic
rudt

Diéu 21: Trong thoi gian Hop ddng bao hiém con duy tri hiéu lwc, va sau khi
két thuc Thoi han loai trir, Hanwha Life Viét Nam sé& chi trd hai mwoi phan tram
(20%) Sb tién bao hiém nhwng khéng vuot quéa hai tram triéu (200.000.000) déng,
trong trudng hop Nguoi dwoc bao hiém phai Diéu tri ung thw biéu mé tai ché.

Piéu 22: Quyén loi bdo hiém ddi voi Biéu tri ung thw biéu mo tai chd chi
dwoc ghi tra t6i da mot lan cho méi Ngu&i g’u’o’c bao hiém, bat ké Nguwdi duoc
bao hiém nay cé bao nhiéu Hgp dong bao hiem v&i Hanwha Life Viét Nam.

Diéu23:  Hanwha Life Viét Nam chi chi tra Quyén loi bao hiém d6i v&i Diéu tri
ung thw bieu mé tai chd néu Nguoi dwoc b?o hiém chwa c6 yéu cau chi tra bat ky
Bénh hieém nghéo nao thuéc Nhém bénh hiém nghéo V.

Diéu 24: B4t ké Nguoi dwoc bdo hiém cé bao nhiéu Hop ddng bao hiém voi
Hanwha Life Viét Nam, tdng sb tién thanh toan déi véi Diéu tri ung thu biéu mé tai
chd cho méi Nguwdi dwoc bdo hiém sé& khéng vwot qua hai trdm triéu
(200.000.000) déng.
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241

24.3

Viéc chi tra quyén loi bdo hiém trong truéng hop Ngudi dwoc bao hiém phai diéu
tri Bénh hiém nghéo giai doan sém khéng lam &nh hwéng dén viéc chi trd Quyén
loi bao hiém trong trudng hop Nguwdi dwoc bdo hiém mac phai Bénh hiém nghéo,
Quyén loi bdo hiém trong trudng hop Nguwdi duoc bdo hiém thwong tat do Tai
nan, Quyén lgi bao hiém hé trg chi phi nam vién do Tai nan, Quyén lgi bao hiém
trong trwdng hop Nguwoi dwoc bao hiém tir vong, va Quyén loi dao han nhu quy
dinh trong Diéu 8, Diéu 9, Piéu 10, Diéu 11 va Diéu 12.

Céc lwu y vé diéu tri Bénh hiém nghéo giai doan sém:

Tbéng Quyén loi bado hiém bénh hiém nghéo giai doan s&m sé& khéng vuot qua
bdn mwoi phan tram (40%) Sé tién bao hiém va khéng vuwot qua bdn tram triéu
(400.000.000) ddng.

Diéu tri bénh ly mach vanh bang tha thuat xam 1an bao gém phwong phap
nong ddng mach vanh bang béng, diéu trj laser hoac cac thd thuat xam 14n khac.
Viéc diéu tri bénh ly mach vanh bang tha thuat s&r dung béng hodc éng thédng noi
mach (catheter) dé sira chiva chd hep it nhat Ia 70% long mach, ctia mét hay
nhiéu ddng mach vanh chinh va dwoc chan doan xac dinh dwa vao két qua chup
mach vanh. Viéc diéu tri bénh ly mach vanh nay phai dwoc Bac si chuyén khoa
tim mach chi dinh thwc hién va xac dinh 1a can thiét.

Bong mach vanh dwgc dé cap trén day bao gom than chung déng mach vanh trai,
nhanh xuong trwdc trai cia ddong mach vanh trai, nhanh mi cia déng mach vanh
trai, ddng mach vanh phai.

Loai trir trwng hop chup mach vanh dé chan doan bénh.

Diéu tri ung thw biéu mé tai ché (Carcinoma in situ) ctia cé ttr cung, vi hoic
ruét hoi du cac diéu kién sau day:

Ung thw biéu mé tai chd Ia sw xuét hién té chirc cac té bao ung thu nhung chuwa
xam lan dén mé lanh. “Xam I&4n” c6 nghia la sw xam nhap va/hodc pha hiy tb
chirc md lanh vuwot qua I&p mang day (basement membrane). Viéc chin doan
Ung thw biéu mo tai chd phai la chén doan xac dinh dwa vao két qué md hoc,
riéng Ung thw biéu mé tai ché cuia cd tlr cung thi phai dwa vao két qua sinh thiét
cO t&r cung.

Ung thw biéu mé tai ché chi gidi han cho cac co quan nhw cb tlr cung, va va rudbt.

Loai trir cac trwdng hop tan sinh trong IGp biéu mé cb tir cung (Cervical
Intraepithelial Neoplasis — CIN) bao gom CIN I, CIN I, CIN 1l (di san nang va
khéng phai la Ung thu biéu mé tai chd).

Trwdece khi chi trd cac quyén lgi nay, Hanwha Life Viét Nam sé kh4u trir cac Khoan
ng (néu co).

piéu25: Quyeén lgi bao hiém trong trwéng hop Ngwei dwore bao hiém

25.1
a)

mac phai Bénh hiém nghéo
Quyeén lgi bao hiém Bénh hiém nghéo lan thir nhat

Trong trwdng hop Nguoi dugc bao hiém mac phai B&nh hiém nghéo trong thoi
gian Hop déng bao hiém con duy tri hiéu lwc, Hanwha Life Viét Nam sé& chi tra
Quyén loi bao hiém Bénh hiém nghéo 1an thr nhat bang mét trdm phan tram
(100%) Sb tién bao hiém; Ddng thdi, mién thu tat ca cac khoan Phi bao hiém con
lai ctia san pham chinh nay ké tlr Ngay dinh ky déng phi ngay sau ngay Bénh
hiém nghéo 1an thir nhat dwoc chan doan xac dinh. Hop ddng bdo hiém chinh
nay sé tiép tuc duy tri hiéu lwc, tuy nhién, cac sdn pham bao hiém bd sung duwoc
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25.3

b)

mua kém Hop dong bao hiém (néu co) sé ty dong cham dirt hiéu luc ké tiv tho
diem Bénh hiém nghéo lan th nhat dwoc chan doan xac dinh.

Trudc khi chi trd Quyén Igi bao hiém nay, Hanwha Life Viét Nam sé khau trir cac
Khoan no (néu co).

Quyén lgi bao hiém nay dwoc chi tra voi diéu kién Nguoi dwoc bao hiém van con
song it nhat ba muwoi (30) ngay ké tir ngay Bénh hiém nghéo duwoc chan doan xac
dinh.

Trong trwéng hop c6 hon mét (01) Bénh hiém nghéo (cung hodc khac Nhém
bénh hiém nghé&o) dwoc chan doan xac dinh tai cing mét thoi diém, Hanwha Life
Viét Nam van chi chi tra tbi da la mot tram phan tram (100%) Sé tién bdo hiém
nhw quy dinh néu trén.

Quyén loi bao hiém Bénh hiém nghéo l1an thi hai

Trong thdi gian Hop déng bdo hiém con duy tri hiéu lwc, néu Ngudi dwoc bao
hiém méc phai Bénh hiém nghéo sau khi Quyén Igi bdo hiém Bénh hiém nghéo
lan thir nhat da dwoc chi trd, Hanwha Life Viét Nam sé chi trd Quyén lgi bdo hiém
Bénh hiém nghéo 1an thi hai bang mét tram phan tram (100%) Sb tién bao hiém.

Trong trwdng hop Bénh hiém nghéo Ian thir hai dwoc chan doan xac dinh ma lién
quan hoéac xuét phat tlr cung nguyén nhan gay ra Bénh hiém nghéo 1an thir nhat
da dwoc chi trd Quyén loi bao hiém trwdc d6, Hanwha Life Viét Nam sé chi chi tra
cac quyén loi khac (néu c6) nhung khoéng chi trd Quyén loi bao hiém bénh hiém
nghéo lan thir hai nay.

Trudc khi chi trd Quyén loi bao hiém nay, Hanwha Life Viét Nam sé& khau trir cac
Khoan ng’ (néu co).

Quyén loi bdo hiém nay dwoc chi trd véi cac diéu kién sau:

Nguoi dwgc bao hiém van con song it nhat ba muwoi (30) ngay ké tir ngay Bénh
hiém nghéo lan thr hai dwgec chan doan xac dinh; va

Bénh hiém nghéo Iép thr hai khong thuéc Nhém bénh hiém nghéo da dugc chi
tra Quyeén lgi bao hiéem Bénh hiém nghéo lan thw nhét nhw quy dinh tai bBiéu 8.1,
trir tredng hop Ung thw xam lan nhw quy dinh tai Diéu 8.4; va

Bénh hiém nghéo lan th( hai duoc chan doan xac dinh sau ba trdm sau muoi
lam (365) ngay ké tr ngay Bénh hiém nghéo lan th&r nhat dwoc chan doan xac
dinh.

Quyén loi bao hiém Bénh hiém nghéo lan thir ba

Trong thoi gian Hop ddng bdo hiém con duy tri hiéu lwc, néu Nguwdi duwoc bao
hiém mac phai Bénh hiém nghéo sau khi Quyén loi bao hiém Bénh hiém nghéo
lan th(r hai d& dwoc chi trd, Hanwha Life Viét Nam sé& chi trd Quyén loi bdo hiém
Bénh hiém nghéo Ian thir ba bang mét tram phan tram (100%) Sé tién bao hiém
va Hop ddng bado hiém sé& chdm dut hiéu luc.

Trong trwdng hop Bénh hiém nghéo 1an th&r ba dwoc chan doan xac dinh ma lién
quan hodc xuét phat tlr cung nguyén nhan gay ra Bénh hiém nghéo 1an thir nhat
va/hodc Bénh hiém nghéo lan tht hai d& dwoc chi trd Quyén loi bao hiém truéc
d6, Hanwha Life Viét Nam sé chi chi trd cac quyén lgi khac (néu cé) nhwng khéng
chi trd Quyén lgi bao hiém Bénh hiém nghéo lan thir ba nay.

Trwdc khi chi trd Quyén Igi bao hiém nay, Hanwha Life Viét Nam sé khau trir cac
Khoan ng (néu co).

Quyén loi bdo hiém nay dwoc chi trd véi cac diéu kién sau:
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25.4

Nguoi dwgc bao hiém van con song it nhat ba muwoi (30) ngay ké tir ngay Bénh
hiém nghéo lan thir ba dwgc chan doan xac dinh; va

Bénh hiém nghéo lan th&r ba khéng thuéc Nhém bénh hiém nghéo da dwoc chi tra
Quyén lgi bao hiém Bénh hiém nghéo lan thir nhat va Bénh hiém nghéo lan th
hai nhw quy dinh tai Diéu 8.1 va Diéu 8.2, trir trwéng hop Ung thw xam 1an nhw
quy dinh tai Diéu 8.4; va

Bénh hiém nghéo lan th ba duoc chan doan xac dinh sau ba tram sau mwoi lam
(365) ngay ké tr ngay Bénh hiem nghéo lan thi hai dwgc chan doan xac dinh.

Cac lwu y vé Bénh hiém nghéo:

Trong trwéng hop Ung thw xam 1an thudéc Nhém bénh hiém nghéo V, Hanwha Life
Viét Nam sé chi tra tdi da ba (03) yéu cau giai quyét Quyén lgi bao hiém voi diéu
kién:

Bénh ung thw 14n sau dwoc chan doan xac dinh sau ndm (05) nam ké t khi Bac
sT chuyén khoa ung thw xac dinh Ngudi dwoc bao hiém da dwoc chiva khéi bénh
ung thw 1an truéc; va

Bénh ung thu 14n sau phai khéng lién quan truc tiép hay gian tiép voi (cac) bénh
ung thw lan trwéc va phai xuat phat tir bd phan co thé khac véi (cac) bd phan co
thé bi ung thw lan trwdc va Bénh ung thw 1an sau duwgc xem 1a chiva khéi khi bénh
nhan hoan tat tit ca cac liéu phap diéu tri (cac) bénh ung thw 1an trwéc bao gébm
phau thuat, hoa tri, xa tri, mién dich, liéu phap khang thé don dong, va cac liéu
phap diéu tri ung thu khac dwoc chi dinh béi cac Bac si chuyén khoa dang diéu tri
(cac) bénh ung thw 1an trwdc cho bénh nhan. Bénh nhan khéng cé bat ky triéu
chirng hodc dau hiéu ciing nhw khéng con tim thay té bao ung thw trong co thé
cla (cac) bénh ung thw lan trudec.

Diéu 26: Quyén loi trong trir'ng hop Ngwei dworc bao hiém bj thwong tat do Tai

26.1

nan

Trong thoi gian Hop ddng bdo hiém con duy tri hiéu lwc, néu Nguwdi duoc bao
hiém bi thwong tat do Tai nan (bao gébm Thwong tat toan bd va vinh vién do Tai
nan, Thwong tat bd phan vinh vién do Tai nan, bdng nang do Tai nan, Thuong tat
tam thoi do Tai nan, va Gay xwong), Hanwha Life Viét Nam sé chi tra mét khoan
tién dwa trén ty I& thwong tat do Tai nan nhw quy dinh tai Phu Luc Il (Sw kién bao
hiém va Ty |& thanh toan).

Trudc khi chi trd Quyén Igi bdo hiém nay, Hanwha Life Viét Nam sé khau trir cac
Khoan no (néu co).

Quyén loi bdo hiém nay dworc chi trd véi cac diéu kién sau:

Ngudi dwoc bdo hiém trong do tudi tir muwei tdm (18) dén sau muoi 1am (65) tudi;
Hanwha Life Viét Nam chuwa thanh toan bét ky Quyén lgi bao hiém Bénh hiém
ngheo nao nhuw quy dinh tai Dieu 8.

Quyén lgi bao hiém thwong tat do Tai nan sé dwoc chi tra cho cac 1an bi Tai nan
khac nhau hoac cac thwong tat khac nhau trong cung mét Tai nan. Tuy nhién,
tong sb tién chi trd cho Quyén loi thwong tat do Tai nan sé khong vuwot qua ba
tram phan tram (300%) Sb tién bao hiém, bat ké cé bao nhiéu yéu cau giai quyét
Quyén loi bdo hiém thwong tat do Tai nan cho Nguwdi dwoc bao hiém.

Hanwhﬁ Life Viét Nam co quygn ttr chdi ch,| trd mot phan hodc toan bd Quyén loi
bao hiém theo quy dinh tai Bieu 9.1 nay néu ngay sau khi xay ra Tai nan, Nguwoi
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26.3

duwoc bao hiém khong dwec diéu tri bdi mot Bac si co dang ky hanh nghé hodc tai
mot co quan y té dwgc Nha nwéc cong nhan.

Hanwha Life Viét Nam khéng thanh toan Quyén loi bao hiém trong trwong hop
Ngudi duwoc bao hiém thwong tat do Tai nan néu nghé nghiép cla Nguoi dwoc
bao hiém thudéc Nhoém nghé 4 tai thoi diém xay ra s kién bao hiém.

Viéc chi trd Quyén lgi bao hiém trong trwdng hop Nguwdi dugc bao hiém bi
thwong tat do Tai nan khdng lam anh hwéng dén viéc chi tra Quyén loi bao hiém
trong trwong hop Nguwoi duwoc bao hiém phai diéu tri B&nh hiém ngheo giai doan
s&m, Quyén lgi bao hiém trong trwong hop Nguoi dugce bao hiém mac phai Bénh
hiém nghéo, Quyén loi bao hiém hé tro' chi phi ndm vién do Tai nan, Quyén loi
bao hiém trong trworng hop Ngudi duwoc bao hiém t& vong (ngoai trr tredng hop
quy dinh tai Diéu 11.4 bén dwai) va Quyén loi ddo han nhw quy dinh trong Diéu 7,
Diéu 8, Diéu 10, Diéu 11 va Diéu 12.

Diéu 27: Quyén loi bao hiém hé tre’ chi phi ndm vién do Tai nan

271

27.2

27.3

27.4

27.5

27.6
27.7

27.8

27.9

Trong thoi gian Hop dong bao hiém con duy tri hiéu lyc, voi diéu kién Nguo
dugc bao hiem & d6 tudi tir mwoi tam (18) dén sau muoi 1am (65) tudi, Hanwha
Life Viét Nam sé& chi tra mot khoan tién la hai tram ngan (200.000) dong cho moi
ngay nam vién diéu tri ndi tru do Tai nan, v&i diéu kién:

Téi da la chin mwoi (90) ngay cho mot lan bj Tai nan. Néu phai ndm vién hon mot

Ian cho cung mét Tai nan thi 1an nam vién sau khéng cach ngay xuét vién cla lan
nam vién truéc qua sau muoi (60) ngay; va

Gioi han tdi da cho viéc chi trd Quyén Ioi bao hiém hé tro chi phi nam vién do Tai
nan la mét tram tam muwoi (180) ngay; va

Céc yéu cu giai quyét Quyén lgi bao hiém hd tro' chi phi nam vién do Tai nan
p[\éi duwgc thong bao cho Hanwha Life Viét Nam trong vong sau muoi (60) ngay
ké tir ngay xuat vién; va

Hanwha Life Viét Nam chuwa thanh toan bat ky Quyén lgi bao hiém Bénh hiém
ngheo nao nhw quy dinh tai Diéu 8.

Théi gian ndm vién dwoc tinh theo sb ngay diéu tri ndi trd qua dém tai Bénh vién.

Trudc khi chi trd Quyén loi bao hiém nay, Hanwha Life Viét Nam sé& khau trir cac
Khoan ng’ (néu co).

Hanwha Life Viét Nam khong thanh toan Quyén Igi bao hiém hd tre chi phi nam
vién do Tai nan néu nghé nghiép ciia Ngudi dwoc bao hiém thudc Nhém nghé 4
tai thoi diém xay ra sw kién bao hiém.

Viéc chi trd Quyén loi bao hiém hé tro chi phi nam vién do Tai nan khéng lam anh
hwéng dén viéc chi trd Quyén Igi bao hiém trong trwong hop Nguwoi duoc bédo
hiém phai diéu tri Bénh hiém nghéo giai doan sém, Quyén loi bao hiém trong
trwdng hop Nguoi duoc bdo hiém mac phai Bénh hiém nghéo, Quyén loi bao
hiém trong trwdng hop Nguoi duwoc bdo hiém thwong tat do Tai nan, Quyén loi
b&o hiém trong trwérng hop Ngudi dwoc bao hiém tlr vong, va Quyén loi dao han
nhw quy dinh trong Piéu 7, Diéu 8, Diéu 9, biéu 11 va Diéu 12.

Diéu 28: Quyén lgi bao hiém trong trwong hop Ngwei dworc bao hiém tir vong

28.1

Quyén lgi tir vong trwwec khi Quyén lgi bao hiém Bénh hiém nghéo lan thir
nhat dwoc chi tra

Diéu 29: Trong trwong hop Nguoi dwoc bao hiém t&r vong trong thoi gian
Hop dong bao hiém con duy tri hiéu lwc, va véi dieu kién chwa chi tra bat ky
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Quyén loi bao hiém Bénh hiém nghéo nao theo quy dinh tai jE)iéu 8, Hanwha Life
Viét Nam sé chi tra ba trdm phan tram (300%) So tién bao hiém va Hop dong bao
hiém sé cham dut hiéu lwc.

biéu 30: Trudc khi chi trd Quyén Igi bao hiém nay, Hanwha Life Viét Nam sé&
khau trtr cac Khoan no (néu co).

30.1 Quyén lgi tir vong sau khi Quyén lgi bao hiém Bénh hiém nghéo lan thi nhat dwoc
chi tra

a) Trong thoi gian Hop ddng bao hiém con duy tri hiéu lwc, trong trworng hop Nguoi
duoc bao hiém tlr vong sau khi Quyén loi bdo hiém Bénh hiém nghéo lan the
nhat da dwoc chi tra, Hanwha Life Viét Nam sé chi trd hai trdm phan tram (200%)
Sé tién bao hiém va Hop déng bao hiém sé& cham dut hiéu lwc.

b) Truwdc khi chi trd Quyén Igi bao hiém nay, Hanwha Life Viét Nam sé khau trir cac
Khoan ng (néu co).

30.2 Quyén lgi tir vong sau khi Quyén lgi bao hiém Bénh hiém nghéo lan th hai dwoc
chi tra

a) Trong thdi gian Hop déng bao hiém con duy tri hiéu lwc, trong trudng hop Ngudi
dwoc bao hiém tlr vong sau khi Quyén loi bdo hiém Bénh hiém nghéo Ian thi hai
da duwoc chi trd, Hanwha Life Viét Nam sé& chi trd mét tram phan tram (100%) Sé
tién béo hiém va Hop déng bao hiém sé chdm dut hiéu lyc.

b) Trwoc khi chi trd Quyén loi bao hiém nay, Hanwha Life Viét Nam sé khau trir cac
Khoan ng’ (néu co).

30.3 Cac lwu y vé tlr vong do Tai nan trong Thoi han cho:

Diéu 31: Trong trudng hop Ngudi dwoc bdo hiém bi thwong tat do Tai nan va sau
do t&r vong trong Thoi han chd cua Tai nan dé ma nguyén nhan t& vong do cung Tai
nan nay gay ra, tdng s tién chi trd cho Quyén loi thwong tat do Tai nan va Quyén loi
tlr vong sé& khéng vuot qua ba tram phan trdm (300%) Sé tién bao hiém.

Piéu 32: Trong trwdng hop Nguwoi dwoc bao hiém bj thwong tat do Tai nan va tr
vong sau khi Th&i han chd clda Tai nan dé két thuc, Hanwha Life Viét Nam sé chi tra
Quyén loi tlr vong (bdng 300% Sb tién bao hiém) doc lap véi Quyén loi thwong tat do
Tai nan da dwoc chi tra trwéde do.

Diéu 33: Quyén loii dao han

Hanwha Life Viét Nam sé chi trd Quyén loi dao han trong nhirng trworng hop sau:

33.1 Quyén loi dao han trong trwdng hop chwa chi tra Quyén Igi bao hiém Bénh
hiém nghéo Ian thir nhat

33.2 Vao Ngay dao han Hop déng bao hiém, Hanwha Life Viét Nam sé chi tra
mot tréam ndm muwoi phan trdm (150%) Sé tién bao hiém néu Hop ddng bao hiém
van con duy tri hiéu lwc va chwa chi trd Quyén loi bdo hiém Bénh hiém nghéo lan
thir nhat nhw quy dinh tai Diéu 8.

33.3 Trudc khi chi trd Quyén lgi bao hiém nay, Hanwha Life Viét Nam s& khau
trir cac Khoan ng' (néu co).
33.4 Quyén lgi dao han trong truwdng hep sau khi Quyén Igi bao hiém Bénh hiém
nghéo lan thir nhat da dwoc chi tra
a) Vao Ngay ddo han Hop dong bao hiém, sau khi Quyén lgi bao hiém Bénh hiém
nghéo lan thir nhat da dwoc chi tra, Hanwha Life Viét Nam sé chi tra nam muwoi
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phan tram (50%) Sb tién béo hiém néu Hop déng bao hiém van con duy tri hiéu
lwe.

biéu 34: Trwdc khi chi trd Quyén lgi bao hiém nay, Hanwha Life Viét Nam sé
khau trtr cac Khoan no (néu co).

Piéu 35: Cac diéu khoan loai trir trach nhiém bao hiém

35.1

Loai trir bao hiém déi v&i trwvorng hop Ngwei dworec bao hiém tir vong:

Hanwha Life Viét Nam s& khong chi trd Quyén loi bao hiém theo Biéu 11, néu
Nguoi dwoc bao hiem tir vong do bat clr nguyén nhan nao, du trye tiep hay gian
tiep sau day gay ra:

T tl, du trong trang thai tinh than binh thwong hay mat tri, xay ra trong vong hai
(02) nam ke tr Ngay hop dong t?éo hiem tgét dau c6 hiéu luvc hoac ngay khoi
phuc hiéu Iwc gan nhat cia Hop dong bao hiém (néu co); hoac

Nhiém HIV, bi AIDS, hay cac bénh cd lién quan dén HIV/AIDS (ngoai triv nhirng
trwd'ng hop phoi nhiém do nghé nghiép nhw céng an, Bac si); hoac

S dung chat ma tay, chat kich thich hodc cac chéat gay nghién trai phép triv
trwdng hop theo chi dinh clda Bac si; hoac

St dung rwou bia virot qua ndng dd quy dinh hodc do anh hudng clia bat ky loali
thudc nao, trir trdng hop co chi dinh ctia Bac si v&i muc dich chira bénh; hoac
Hau quéa cla hanh déng cb y hay vd y tAn cong bang vii khi nguyén t&, vi khi
hoa hoc hoac vi khi sinh hoc; hoac

Chién tranh (co tuyén b6 hay khong tuyén bo), cac hoat dong thu dich, hiéu chién
hoac mang tinh chién tranh, néi chién, ndi loan, bao ddng, bao loan dan sy hay
hoat dong lién quan dén khung bo; hoac

Hanh vi pham t6i ctia Bén mua bao hiém, Nguoi duwoc bao hiém hodc Nguwdi thu
hwéng theo phap luat hién hanh ctia nwéc sé tai; hoac

Hanh dong cd y hoac co tinh toan nham tryc loi bao hiém cta Nguoi duoc bao
hiém, B&n mua bao hiém hoac Ngw&i thu hwéng.

Loai trir bao hiém doi v&i trwvdng hop Ngwei dwoc bao hiém bi thwong tat
do Tai nan va nam vién do Tai nan:

Hanwha Life Viét Nam s& khong chi trd Quyén lgi bao hiém theo Biéu 9 va 10,
néu Nguwoi dwoc bao hiém bi thwong tat do Tai nan hoac phai nam vién do Tai
nan:

Truwdc Ngay hop dong bao hiém bat dau co hiéu lwc hodc ngay khoi phuc hiéu
lwe gan nhat ctia Hop déng bao hiém; hodc

Do bat ctr nguyén nhan nao, du tryc tiép hay gian tiép sau day gay ra:

Ty gay thwong tich cho ban than, ty t&r hay muu toan ty tr cho du trong trang
thai tinh than binh thwd'ng hay mat tri; hoac

Réi loan tam than, mét tri hodc réi loan tam ly; hodc
Mang thai, sinh d& hodc cac bién chirng lién quan; hodc

Tham gia vao hoat déng dinh céng, ndi loan, bao déng; hodc
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35.3

S dung ruou bia vuwot qua ndéng dd quy dinh hoac do &nh hwéng cta bat ky loai
thudc nao, trir treong hop cé chi dinh cldia Bac si véi muc dich chira bénh; hoac

Hau qua cla hanh dong cb y hay vé y tan cdng bang vii khi nguyén tt, vi khi hoa
hoc hoac vi khi sinh hoc; hoac

Tham gia cac phwong tién hoat dong trén khdng triv phi véi vai tro hanh khach co
mua vé cla mét hang hang khéng dan dung cé giay phép hoat déng va lich trinh
bay; hoac

Tham gia cac cudc dua, cac hoat dong thé thao chuyén nghiép, 1&n cé binh khi
nén, leo nui, nhay du, xt ly chat nd hoac str dung sung; hoac

Nhiém HIV, bij AIDS, hay cac bénh c¢ lién quan dén HIV/AIDS (ngoai trir nhirng
trwrd'ng hop phoi nhiém do nghé nghiép nhw céng an, Bac si); hoac

S&r dung chat ma tay, chét kich thich hodc cac chat gay nghién trai phép trir
treong hop theo chi dinh cliia Bac si; hoac

Chién tranh (c6 tuyén bd hay khong tuyén bd), cac hoat déng thu dich, hiéu chién
hoac mang tinh chién’tranh, noi phién, ndi loan, bao ddng, bao loan dan sy hay
hoat dong lién quan dén khing bo; hoac

Viéc diéu tri khong phai la Biéu tri do nhitng yéu cau hop ly va can thiét vé mét y
khoa theo Quy tac va biéu khoan Hop dong bao hiém nay; hoac

Hanh vi pham tdi cia Bén mua bao hiém, Nguwdi dwoc bdo hiém hodc Ngudi thu
hwdng theo phap luat hién hanh ctia nwéc sé tai; hoac

Hanh dong cb y hodc co tinh toan nham truc loi bao hiém clia Nguwoi dwoc bao
hiém, Bén mua bao hiém hoac Ngu&i thu hwéng.

Loai trtr bao hiém déi véi trieong hop Ngwoi dworc bao hiém mac phai Bénh
hiém nghéo/Bénh hiém nghéo giai doan sé&m:

Hanwha Life Viét Nam sé& khong chi trd Quyén loi bao hiém theo quy dinh tai Diéu
7 va biéu 8 cla Quy tic va Piéu khoan nay néu Nguoi dugc bao hiém méc phai
Bénh hiém nghéo/Bénh hiém nghéo giai doan s&m do cac nguyén nhan truc tiép
hodc gian tiép tlr Tinh trang ton tai trwdc.

Hanwha Life Viét Nam s& khong chi tra Quyén Igi bao hiém néu Nguoi dwoc bao
hiem co triéu qhang hoac dau hiéu, hoac dwgc chan doan mac phai Bénh hiém
nghéo/Bénh hiém ngheo giai doan som trwéc va trong Thoi han loai tre.

Loai trwe trong cac trwong hop khac:

Hanwha Life Viét Nam sé& khong chi tra Quyén loi bao hiérp trong trwvdng hop
Nguoi dwgc bao ‘hiem mac phai Bénh hiem nghéo/Bénh hiém nghéo giai doan
sOm néu Bénh hiém ngheo/ Bénh hiém nghéo giai doan sém la két qua truc tiep
hay gian tiép cua:

Ty tlr, dU trong trang thai tinh than binh thworng hay mét tri, xay ra trong vong hai

(02) nam ké tir Ngay Hop dong bao hiém bat dau co hiéu Iwc hodc ngay khoi
phuc hiéu lwc gan nhat ctia Hop dong bao hiém; hoac

Nhiém HIV, bi AIDS, hay cac bénh co lién quan dén HIV/AIDS (ngoai trlr nhirng
trwong hop phoi nhiém do nghé nghiép nhw céng an, Bac si); hoac

St dung chat ma tuy, chét kich thich hodc cac chat gay nghién trai phép trir
trwrong hop theo chi dinh clia Bac si; hoac
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35.4

35.5

St dung reou bia trai phép, vwot qua ndng dd quy dinh hoac anh hudng cta bét
ky loai thudc nao, trir treo'ng hop coé chi dinh clia Bac si véi muc dich chira bénh;
hoac

Tw gay thuwong tich clia Nguoi dugc bao hiém, du trong trang thai tinh than binh
thwong hay mat tri; hoac

Tham gia cac phwong tién hoat déng trén khéng triv phi vai vai trdo hanh khach cé
mua vé cia mot

hang hang khéng dan dung cé gidy phép hoat déng va lich trinh bay; hodc

Chién tranh (c6 tuyén b hay khong tuyén bd), cac hoat déng thu dich, hiéu chién
hoac mang tinh chién’tranh, noi phién, ndi loan, bao ddng, bao loan dan sy hay
hoat dong lién quan dén khang bo; hoac

Bénh hodc cac di tat bAm sinh; hodc

Tham gia cac cudc dua (ngoai trir chay dua, di bg), san ban, biéu dién roi ty do
ttr may bay, cac hoat dong thé thao chuyén nghiép, leo nui, cac hoat dong dwoi
nwéc, nhdy du, xt ly chat né hoac st dung sung; hoac

Viéc nhiém chéat phong xa; hoac

Hau qua cla hanh dong cb y hay vé y tan cdng bang vii khi nguyén tt, vii khi hoa
hoc hoac vi khi sinh hoc; hoac

Hau qua cua cac hoat ddng quan sv trong khi dang phuc vu trong quan ngi; hoac

Hanh vi pham tdi cia B&n mua bao hiém, Ngudi dwoc bao hiém hodc Ngudi thu
hwéng theo phap luat hién hanh clia nwéc sé tai; hoac

Hanh dong cdy hodc co tinh toan nham truc loi bao hiém ctia Nguoi dwoc bdo
hiém, B&n mua bao hiém hoac Ngw&i thu hwéng.

Trong trwérng hop loai trir bao hiém theo quy dinh tai Diéu 13.1, Diéu 13.2, Diéu
13.3 va trong trwéng hop Bén mua bado hiém khéng vi pham Diéu 15, Hop déng
bao hiém sé& chdm dirt hiéu lwc, Hanwha Life Viét Nam sé& chi tra sé tién Ion hon
cla mot trong hai khoan sau:

Gia tri hoan lai (néu c6); hoac

Tbng sb Phi bao hiém da déng (khéng tinh 1i) cho Hop déng bao hiém,
Truwoc khi chi trd cdc Quyén loi nay, Hanwha Life Viét Nam sé& khau trir cac
Khoan ng’ (néu co).

Trong trwong hop mét hoac mot sb Nguwoi thu hwéng cd y gay ra hanh vi pham
t6i d6i véi Ngudi duwoc bdo hiém nhw da néu trén, Hanwha Life Viét Nam van chi
trd Quyén loi bao hiém cho (nhirtng) Nguwoi thu hwéng khac theo ty 1& thu hudng
ma Bén mua b&o hiém da chi dinh cho (nhitng) Ngui thu huwéng nay trwédc khi
xay ra sy kién bao hiém.

CHUONG IIl - QUYEN VA NGHIA VU CUA BEN MUA BAO HIEM
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Diéu 36: Quyén ctia Bén mua bao hiém

36.1

36.2

36.3

a)
b)

36.4

Tham gia thém San pham bao hiém bé sung

Trong thoi gian Hop déng bdo hiém con duy tri hiéu lwc va trong Thoi han dong
Phi bao hiém, va trwdc khi Quyén loi bao hiém méc phai Bénh hiém nghéo lan
thtr nhat dwoc chi trd, Bén mua bao hiém cé thé yéu cau tham gia thém (cac) san
pham bao hiém bd sung v&i cac diéu kién sau:

Hanwha Life Viét Nam dang cung cap (céc) san pham bao hiém bd sung do
tai thoi diem Bén mua bao hiém yéu cau tham gia; va
Bén mua bao hiém va Nguoi dwoc bao hiém phai hoi da diéu kién dé tham
gia (cac) san pham bao hiém bd sung; va
~ Bén mua bao hiém dong y dong thém Phi bao hiém cho (cac) san pham bao
hiém bo sung.

Giam S6 tién bao hiém

Trong thoi gian Hop dong bao hiém con duy tri hiéu luc va treoc khi Quyén loi
bao hiém Bénh hiem nghéo lan th&r nhat dwoc chi tra, Bén mua bao hiém co the
yéu cau giam So tién bao hiém. Phi bao hiém va cac dieu kién khac co lién quan
cla Hop dong bao hiém sé dwoc dieu chinh twong rng v&i SO tien bao hiem méi.
S0 tién bao hiém mai va Phi bao hiém méi khong duoc thap hon S6 tién bao
hiém toi thiéu va Phi bao hiém t6i thieu doi véi san pham nay tai thoi diém dieu
chinh, theo quy dinh cia Hanwha Life Viét Nam.

Néu Hop dong bao hiém da co Gia tri hoan lai, mét phan Gia tri hoan lai twong
rng v&i SO tien bao hiém giam di sé dwoc hoan tra cho Bén mua bao hiém.

Dirng déng Phi bao hiém

Sau khi Hop ddng bao hiém da cé Gia tri hoan lai, va trwéc khi Quyén loi bao
hiém Bénh hiém nghéo lan thir nhat dwoc chi trd, B&n mua bao hiém cé thé dirng
dong Phi bao hiém va tiép tuc duy tri Hop dong bao hiém nay véi Sé tién bao
hiém md&i thdp hon Sé tién bao hiém ban dau - goi 1a “Sé tién bao hiém gidm”.
Bén mua bao hiém phai thong bao bang vdn ban cho Hanwha Life Viét Nam vé
yéu ciu dirng déng Phi bao hiém va duy tri Hop déng bdo hiém véi Sé tién bao
hiém gidm cham nhét 1a ba mwoi (30) ngay trwdc ngay dén han noép Phi bdo hiém
tiép theo. Trong thdi han ba muwoi (30) ngay ké tr ngay nhan dwoc yéu cau cia
Bén mua bédo hiém, Hanwha Life Viét Nam sé& thong bao bang van ban Sé tién
bao hiém giadm tai thoi diém dirng nép Phi béo hiém va cac thay déi twong (rng c6
lién quan.

Khi Hop déng bao hiém dwoc duy tri véi Sé tién bao hiém giam:
Bén mua bao hiém sé khéng dugc tam wng tr Gia tri hoan lai; va

~Céac san pham bao hiém bb sung theo Hop dong bdo hiém nay sé tw dong
cham dut.

Chi dinh va thay déi Ngwei thu hwéng

(a) Bén mua bdo hiém cé quyén chi dinh moét hodc nhiéu Nguwdi thu hudng voi sw

dong y cla Nguoi dwoc bdo hiém dé nhan Quyén loi bao hiém theo Hop dong
bao hiém nay. Bén mua bao hiém c6 thé quy dinh cu thé ty |é thu hwdng ma mai
Nguoi thu hwédng dwoc huwdng. Néu Bén mua bdo hiém khéng quy dinh cu thé thi
tat ca nhirng Ngudi thu hwéng sé& nhan mét ty & bang nhau.
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(b) Vao bat ct ltc nao trong thoi glan Hop dong bao hiém dang con duy tri hiéu lwc,
Bé&n mua bdo hiém cé quyén glvi yéu cau bang van ban dén Hanwha Life Viét
Nam thay ddi Nguoi thu hwdng véi sy dong y clia Nguwdi dwoc bdo hiém hodc ty
|& thu hwéng cla (nhivng) Nguwdi thu hwéng. Viéc thay dbi chi cé hiéu lwc sau khi
Hanwha Life Viét Nam chép thuan bang van ban.

(c) Hanwha Life Viét Nam sé khong chiu bat ky trach nhiém phap ly nao lién quan
dén viéc chi dinh hay thay d6i Ngwoi thu hwéng, trir tredng hop do 16i cua
Hanwha Life Viét Nam.

36.5 Tam (rng tir Gia tri hoan lai

(a) Khi Hop ddng bao hiém da cé Gia tri hoan lai, va trwdc khi Quyén loi bao hiém
Bénh hiém nghéo 1an th& nhat dwoc chi trd va Hop déng bao hiém dang con duy
tri hiéu lwc, Bén mua bao hiém cé thé yéu cau Hanwha Life Viét Nam tam tng tw
Gia tri hoan lai bang van ban. Sé tién tam (ng tbi da bang 80% cla Gia tri hoan
lai va phai dap &ng gidi han tam &ng t6i thiéu do Hanwha Life Viét Nam quy dinh
vao tirng thdi diém. K& tir ngay Bén mua bao hiém nhan tam (rng, Hanwha Life
Viét Nam sé khéau trir vao Gia tri hoan lai Khoan giam thu nhap dau tw déi véi sé
tién tam ng nay.

(b) Bé&n mua bao hiém co thé hoan tra so tién tam (ng cong voi Khoan giam thu
nhap dau tw vao bat c luc nao.

(c) Hanwha Life Viét Nam sé& khau trir s tién tam (rng va Khoan giam thu nhap dau
tw trwde khi chi tra bat ky khoan tieén nao theo Hop dong bao hiém nay.

(d) Néu khoan tam (rng cong v&i Khoan giam thu nhap dau tw vuot qua Gia tri hoan
lai, Hop dong bao hiém sé mat hiéu Iwc.

36.6 Don phwong cham dit Hop dong bao hiém

Diéu 37: Trong thoi gian Hop dong bao hiém dang con duy tri hiéu lwc, Bén
mua bdo hiém c6 quyén yéu cau chdm dut Hop déng bao hiém bang céach gu
thdng bao bang van ban cho Hanwha Life Viét Nam. Ngay chdm dut Hop dong
b&o hiém |4 ngay Hanwha Life Viét Nam nhan duwoc Gidy yéu cdu cham dit hiéu
lwc Hop ddng bao hiém ciia Bén mua bao hiém.

(a) Néu B&n mua bao hiém chdm dut Hop ddng bdo hiém va Hop déng bao hiém da
cé Gia tri hoan lai, B&n mua bao hiém sé nhan dwoc Gia tri tién mat thwe tra tinh
dén ngay Hop déng bao hiém chdm dut hiéu lwc (néu cé). Néu Hop dbng bao
hiém chwa c6 Gia tri hoan lai, B&n mua bao hiém sé khéng dwoc nhan lai cac
khodn Phi bao hiém da déng.

37.2 Chuyén nhwong Hop dong bao hiém

(a) Trong thoi gian Hop dong b&o hiém dang con duy tri hiéu lyc, Bén mua bao hiém
c6 thé yéu cau chuyén nhuwong Hop dbng bao hiém bang cach théng bao bang
van ban cho Hanwha Life Viét Nam.

(b) Nguwoi nhan chuyén nhuong Hop dong bao hiém phai hoi di diéu kién dé tro
thanh Bén mua bao hiém va cam keét thwe hién day da cac nghia vu duwoc quy
dinh theo Hop dong bao hiém.

(c) Nguwoi duoc bao hiém van phai la Nguwoi duoc bao hiém ghi trong Gidy ching
nhan bao hiém.

(d) Viéc chuyén nhuong chi co hiéu lyc ké tir thoi diém Hanwha Life Viét Nam chap
thuan bang van ban.
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(e) Sau khi viéc chuyén nhuong c6 hiéu luc:

(f) Ngwoi nhan chuyén nhuo’ng sé tré thanh Bén mua bao hiém madi va co toan bo

quyén loi va nghia vu clia Bén mua bao hiém d6i véi Hop dbéng bao hiém;

(9) (Nhirng) Nguei thu hudng duoc chi dinh truéc khi chuyén nhwong sé tw

déng bi hay bo;

(h) Hanwha Life Viét Nam sé& kiém tra tinh hop I& ctia hd so' yéu cau chuyén nhuong

37.3

hop ddng nhung khéng chiu bat ky trach nhiém phap ly nao ddi véi cac tranh
chéap lién quan dén viéc chuyén nhwong nay ma khéng phai do 16i cia Hanwha
Life Viét Nam.

Khoi phuc hiéu Iwc cua Hop déng bao hiém

Khi Hop déng bao hiém bj méat hiéu Iwc theo cac quy dinh vé déng Phi bao hiém,
Gia tri hoan lai, Khoén ng' va Khodn giam thu nhap dau tw trong Quy tac va Piéu
khoan nay, Bén mua b&o hiém cé thé yéu cdu Hanwha Life Viét Nam khoi phuc
hiéu lwc cia Hop dong bao hiém trong vong hai (02) nam ké t ngay Hop déng
b&o hiém bj mat hiéu lwc gan nhat néu dap (rng tat ca cac diéu kién sau:

Bén mua bao hiém thanh toan toan bd sd Phi bao hiém chwa dong, céc
khoan tam (ng tlr Gia tri hoan lai va cac Khoan ,giém thu nhap dau tw tinh dén
ngay yéu cau khéi phuc hiéu Iyc Hgp dong bao hiém dwgc chap thuan; va

Bé&n mua bdo hiém va Nguoi dwoc bao hiém van dap ing moi diéu kién dé
c6 thé duwoc bao hiém.

Néu dwoc chap thuan, thoi diém Hop dong bao hiém duwoc khéi phuc hiéu lwc sé
dwoc tinh t ngay ghi trén van ban chip thuan cta Hanwha Life Viét Nam, voi
diéu kién ca B&n mua bao hiém va Nguwdi dwoc bao hiém van con sbéng vao thoi
diém nay.

Diéu 38: Nghia vu ciia Bén mua bao hiém/Ngwei dwoc bao hiém

38.1

a)

b)

Ké khai théng tin trung thwe va day du

Bén mua bao hiém va Nguoi duwoc bao hiém cé nghia vu ké khai chinh xac,
trung thwe va day da cac théng tin trén Gidy yéu ciu bao hiém, T& khai strc khée
va cac yéu cau diéu chinh, bd sung théng tin khac bang van ban dé lam co sé
cho viéc giao két hodc khéi phuc hiéu lwc Hop dong bao hiém gitra hai bén. Tuy
trng trwdng hop, Hanwha Life Viét Nam co quyen yeu cau kiém tra strc khde cla
Ngudi duwoc bao hiém va/hodc Bén mua bao hiém dé lam co s& cho viéc quyét
dinh chip nhan bao hiém ho&c khéi phuc hiéu lwc Hop ddng bao hiém. Tuy
nhién, viéc kiém tra sirc khde (néu co) ciing khéng thay thé cho nghia vu phai
cung cép théng tin day dd va trung thye ctia Bén mua bao hiém/ Ngudi duwoc bao
hiém theo quy dinh tai diéu nay.

Vao bat ky thoi diém nao ké ca khi sy kién bao hiém da xay ra hoac Hop
ddng bao hiém da chdm dut, néu Hanwha Life Viét Nam cé di bang chirng vé
viéc Bén mua bao hiém/Nguwoi dwoc bao hiém cb y vi pham nghia vu quy dinh tai
Diéu 15.1.a) néu trén lam anh huéng dén quyét dinh chap thuan bao hiém hoac
khoi phuc hiéu lyc Hop ddng bao hiém cia Hanwha Life Viét Nam, Hanwha Life
Viét Nam c6 quyén don phwo’ng cham dut Hop ddng bao hiém, khéng thanh toan
bat ci¢ Quyén loi bao hiém nao va ciing khéng hoan lai cac khoan phi bdo hiém
da dong, song sé trd cho Bén mua bao hiém gia tri I&n hon cia Gia tri tién mat
thwe trd va khodn phi bdo hiém da déng cho khoang thoi gian chwa duwoc bao
hiém (néu co) trir di cac Khoan no (néu cé).
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c)

38.2

38.3

Trong trwdng hop Bé&n mua bao hiém va/hodc Ngudi dwoc bao hiém vi pham
nghia vu k& khai théng tin tai Diéu nay nhwng viéc vi pham nay khéng lam anh
hwdng téi quyét dinh chap thuan bao hiém hoac quyét dinh khéi phuc hiéu lyc
Hop dbéng bao hiém theo quy dinh ctia Hanwha Life Viét Nam tai tirng thoi diém,
Hanwha Life Viét Nam van sé chi tra quyén loi bdo hiém néu co sy kién bdo hiém
xay ra theo Quy tac va Diéu khoan cia Hop déng bao hiém nay. Tuy nhién,
Hanwha Life Viét Nam cé quyén thu thém khoan phi bao hiém twong (ng voi
murc tang rui ro (néu co).

DPéng Phi bao hiém

Hanwha Life Viét Nam sé glri thw théng bao vé viéc dong Phi bdo hiém dinh ky
cho Bén mua bao hiém. Tuy nhién, Bén mua bao hiém c6 nghia vu dong Phi bao
hiém day da va dung han ngay ca khi khong nhan dwgc thw théng bao nay.

Cap nhat thong tin

(a) Néu Bén mua bao hiém va/hoac Nguwdi dwoc bao hiém thay dbi dia chi lién hé, ho

tén, hoac Chirng minh nhan dan, Bén mua bdo hiém phai thong bao bang van
ban cho Hanwha Life Viét Nam trong vong ba mwoi (30) ngay ké tir ngay thay doi.

(b) Néu Nguoi dwoc bao hiém ra khéi pham vi 1anh thd Viét Nam hodc Han Quéc (triy

trwdng hop tir Viét Nam sang Han Quéc hodc nguoc lai) tov ba (03) thang tré 1én,
Bén mua bao hiém phai théng bao bang van ban cho Hanwha Life Viét Nam tdi
thiéu ba muoi (30) ngay trwéc ngay Ngudi dwoc bao hiém xuét canh. Trong
trwdng hop nay, Hanwha Life Vit Nam cé quyén quyét dinh: tiép tuc thuc hién
Hop ddng bao hiém véi mirc Phi bdo hiém khéng thay dbi; hodc tang Phi bao
hiém; hodc chdm dirt Hop ddng bao hiém va tra lai Bén mua bao hiém Gia tri tién
mat thuc tra tinh dén thoi diém théng bao (néu co).

(c) Hanwha Life Viét Nam c6 quyén tir chdi chi trd Quyén loi bdo hiém néu Bén mua

38.4

b&o hiém vi pham nghia vu théng bao vé viéc Ngudi dwoc bao hiém ra khéi 1anh
thd Viét Nam hodc Han Quéc (trir trworng hop tir Viét Nam sang Han Quéc hoac
nguoc lai) theo quy dinh tai Diéu 15.3.b) ndi trén. Trong trwdng hop nay, néu xay
ra s kién bao hiém, Hanwha Life Viét Nam chi trd lai B&n mua bao hiém Gia tri
tién méat thuwe trd tinh dén thoi diém xay ra sw kién bao hiém (néu co).

Thay déi nghé nghiép ctia Ngwoi dwoc bao hiém

(a) Néu c6 sy thay dbi vé nghé nghiép cia Nguoi duwoc bao hiém, B&n mua bao

hiém phai thong bdo cho Hanwha Life Viét Nam bang van ban trong vong ba
muoi (30) ngay ke tir ngay co sy thay doi nay.

(b) Trong vong ba muoi (30) ngay ké tir ngay Hanwha Life Viét Nam nhan dwoc day

da hoé so vé viéc thay doi nghe nghiép cla Nguwoi dwoc bdo hiém, Hanwha Life
Viét Nanj sé quyet dinh co thé tlep tuc Hop dong bao hiém v&i mirc Phi bao hiém
khéng doi.

Néu nghé nghiép m&i cia Ngudi dwoc bdo hiém la nghé nghiép khéng thé bao
hiém theo quy dinh ciia Hanwha Life Viét Nam, Quyén loi bdo hiém thwong tat do
Tai nan va/hodc Quyén loi hd tro chi phi nam vién do Tai nan nay sé khéng dwoc
ap dung ké tr ngay Hanwha Life Viét Nam nhan dwoc théng bao thay ddi nghé
nghiép.

(c) Trong trweng hop sw kién bao hiém xay ra sau khi Ngudi dwoc bao hiém da thay

déi nghé nghiép nhwng Bén mua bdo hiém chwa théng bao cho Hanwha Life Viét
Nam veé sy thay doi nay, Hanwha Life Viét Nam cé toan quyéen quyét dinh:
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Chi trd Quyén lgi bao hiém; hodc

(d) Tl chdi chi trd Quyén loi bao hiém néu nghé nghiép méi ciia Nguwdi duwoc bdo

hiém la nghé nghiép khéng thé bao hiém theo quy dinh clia Hanwha Life Viét
Nam.

CHUONG Ill - NGHIA VU CUNG CAP VA BAO MAT THONG TIN CUA HANWHA LIFE

VIET NAM

Diéu 39: Nghia vu cung cép théng tin ciia Hanwha Life Viét Nam

Khi giao két Hop déng bao hiém, Hanwha Life Viét Nam co trach nhiém cung cép
day du thong tin lién quan dén Hop dong bao hiem, giai thich day du cac dieu
kién, dieu khoan bao hiém cho Bén mua bao hiém/Nguwi dwgc bao hiém.

Trong trwong hop Hanwha Life Viét Nam cb y cung cap thong tin sai sw that
nham giao két Hop ddng bao hiém thi B&n mua bo hiém cé quyén don phwong
dinh chi thwc hién Hop ddng bao hiém; Hanwha Life Viét Nam phai béi thwong
thiét hai phat sinh cho Bén mua bao hiém do viéc cung cép théng tin sai sy that.

Diéu 40: Nghia vu bao mat thong tin caa Hanwha Life Viét Nam

Hanwha Life Viét Nam khong duwoc chqyén giao thong tin ca nhan do Bén mua
bao hiem/Ngu&i dwgc bao hiem cung cap tai Hopp dong bao hiém cho bat ky bén
thr ba nao khac, trir cac trwdong hop sau day:

Thu thap, st dung, chuyén giao theo yéu cau cla co quan nha nwéc cé thadm
quyén hodc cho muc dich thAm dinh, tinh toan phi bao hiém, phat hanh hop dong
bao hiém, thu phi b&o hiém, tai bao hiém, trich lap dw phong nghiép vu, giai quyét
chi tra quyen lgi bao hiém, nghién cru thlet ké san pham, phong chong truc loi
bao hlem nghién ctru, danh gia tinh hinh tai chinh, kha nang thanh toan, m&c do
day da vén, yéu cau vén.

Cac trvong hop khac dwgc Bén mua bao hiém/Nguoi dwgc bao hiém dong y
bang van ban, v&i diéu kién:

Bén mua bao hiém/Nguoi dwoc bdo hiém phai dwoc théng bao vé muc dich
chuyén giao théng tin va dwoc quyén lwa chon gitra dong y hodc khéng déng y
v&i viéc chuyén giao dé; va

Viéc Bén mua bdo hiém/Nguwdi dwoc bao hiém tir chdi cho phép chuyén giao
thdng tin cho bén thir ba ngoai diém a khoan nay khéng dwoc st dung lam ly do
dé tr chdi giao két hop dong.

CHU'ONG IV — PHi BAO HIEM - GIA HAN DONG PHi BAO HIEM VA
DONG PHi TU DONG

Piéu 41: Phi bao hiém

Phi bao hiém va dinh ky dong Phi bao hiém dugc ghi trong Gidy chirng nhan bao
hiém hodc cac théa thuan stra déi bd sung, néu co.
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Diéu 42: Gia han déng Phi bao hiém

42.1

42.2

Thoi gian gia han dong Phi bao hiém la sau muoi (60) ngay ké tir ngay dén han
dong Phi bao hiém. Trong thoi gian gia han dong Phi bao hiém, Hop dong bao
hiém van duy tri hiéu lwc.

Sau khi két thuc thoi gian gia han dong Phi bao hiém, néu Bén mua bao hiém van
khéng déng Phi bao hiém, Hop déng bao hiém sé& cham dirt hiéu luc ké tr ngay
dén han déng phi, trir khi Diéu Tam ng t&r Gia tri hoan lai dé dong Phi bao hiém
tw dong dwdi day dwoc ap dung. Trong trudng hop cé sy kién bao hiém xay ra
trong thdi gian Gia han déng Phi bdo hiém, Hanwha Life Viét Nam sé triv di cac
Khoan ng (néu co) trwdc khi thanh toan quyén lgi bao hiém.

Diéu 43: Tam (rng tir Gia tri hoan lai dé déng Phi bao hiém tw dong

43.1

43.2

Sau khi Hop dbéng bao hiém da cé Gia tri hoan lai va truéc khi Quyén loi bao
hiém Bénh hiém nghéo l1an th(r nhat dwoc chi trd, néu Bén mua bao hiém khéng
déng Phi bao hiém dén han khi hét thoi gian gia han dédng Phi bao hiém va khéng
yéu cau cham duot Hop dbéng bao hiém, Hanwha Life Viét Nam sé tw dong cho
Bé&n mua bdo hiém tam tng tir Gia tri hoan lai d& déng Phi bdo hiém. B&n mua
bao hiém co6 trach nhiém thanh toan cho Hanwha Life Viét Nam khoan tam wng tw
Gia tri hoan lai va Khoan gidm thu nhap dau tw phat sinh ti viéc tam &ng nay.

Néu Gia tri hoan lai con lai khéng du dé déong mét ky Phi bao hiém theo dinh ky
doéng phi ctia Hop ddng bdo hiém, Hanwha Life Viét Nam sé tiép tuc tw ddng tam
(rng tr gia tri nay d& déng Phi bao hiém cho dén khi tdng cac khoadn tam trng va
Khoan gidm thu nhap dau tw vwot qua Gia tri hoan lai. Khi d6, Hop déng bao
hiém sé& mat hiéu lyc.

CHUONG V - GIAl QUYET QUYEN LQ1 BAO HIEM

Diéu 44: Ngwoi nhan quyén Igi bao hiém

44 .1

Hanwha Life Viét Nam sé chi trd Quyén loi bao hiém theo th ty wu tién sau:

Trong trwdng hop Nguoi dwoc bao hiém tir vong:

(a) (Nhirng) Nguw¢&i thu hwéng; hoac

(b) Bén mua bao hiém; hodc

(c) (Nhirng) Nguoi thira ké hop phap ciia Ngwdi dwoc bao hiém.

44.2

Trong cac trwdng hop khac:

(a) Bén mua bao hiém; hoac

(b) (Nhirng) Nguwoi thu hwédng; hoac

(c) (Nhirng) Ngudi thira ké hop phap cla Bén mua bao hiém.

Diéu 45: Thu tuc giai quyét Quyén lgi bao hiém

45.1

Quyén lgi dao han

Ngwéi nhan quyén loi bado hiém phai cung cip cho Hanwha Life Viét Nam cac
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gidy to sau:

(a) Gidy yéu cau chi trd Quyén loi bao hiém theo mau clia Hanwha Life Viét Nam da
dwoc dien day du va chinh xac;

(b) Ban gbc Hop ddng bao hiém va cac théa thuan stra dbi bd sung (néu co);

(c) Céac giay to chirng minh quyen dwoc nhan quyen loi bao hiém nhuw: chirng minh
nhan dan/hé chiéu, gidy Gy quyén hodc céac gidy to hop 1é khac.

45.2 Khi Ngwoi dwoe bao hiém tir vong

Nguwoi thu hwdng, bang chi phi clia minh, phai cung cap cho Hanwha Life Viét
Nam cac giay t& sau(tuy ting trwedong hop):

1. Gidy yéu cau giai quyét quyén loi bao hiém trwong hop tir vong dién thong tin day
da va chinh xac (theo mau ciia Hanwha Life Viét Nam)

2. Ban goc Hop dong bao hiém, cac thoéa thuan b sung va cac tai liéu dinh kem khac
(néu co);

3. Ban sao c6 chirng thuc Gidy chirng tlr, Gidy béo t& (néu co)
4. Ban sao sb hd khau gia dinh c6 théng tin khai t&r clia nguwdi dwoc bdo hiém

5. Chng tlr néu t& vong do tai nan:

5.a H6 so vu tai nan do Céng an cé thAm quyén thiét lap:

a.1. Bién ban kham nghiém hién trwong & So doé hién trwo'ng vu tai nan

a.2. Bién ban giai quyét tai nan

a.3. Bién ban két luan diéu tra

a.4. Bién ban kham nghiém tt thi (néu t& vong tai chd)/ Bién ban ban giao ti thi

5.b Trong trwdng hop khong co6 Cong an cb thdm quyén lap hd so vu tai nan:
Twong trinh chi tiét ve tai nan dan dén t&r vong, c6 xac nhan nguyén nhan tir vong
cua Cong an cap Quan/Huyén tré& 1én.

5.c HO so'y té thé hién viéc diéu tri sau tai nan néu c6 vao vién (Ban sao bénh an/
tom tat bénh an/Giay ra vién).

6. Chunqg tw t&r vong do bénh:

6.1 Gidy ra vién, Gidy chuyén vién (néu co), Giay chirng nhan phau thuat, Ban
sao bénh an/ tdm tat bénh an

6.2 S6 kham bénh (néu cd), ban sao cac két qua xét nghiém, Bang ké chi phi
kham chira bénh

7. Xac nhan Ngu@i Giam hé/dai dién hop phap (trwong hop nguwdi thu hwdng la tré
em/nguw®i mat nang Iwc hanh vi dan sy)

8. Ban sao Ching minh nhéan dan/ Thé can cuoc/ hd chiéu ctia Nguoi dai dién hop
phap (néu co)

9. Di chic/Xac nhan hang thiva ké co Gy quyén (truong hop Hop dong bao hiém
khéng c6 nguwoi thu hwdng hoac Bén mua bao hiem da tir vong)

10.Gi4y Uy quyén cho Céng ty (theo mau ctia Hanwha Life Viét Nam).

45.3 Khi Ngwoi dwoe bao hiém thwong tat hodac nam vién do Tai nan
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Nguwdi thu hwdng, bang chi phi ctia minh, phai cung cip cho Hanwha Life Viét
Nam céc gidy t& sau(tuy tirng trwong hop):

1 Gidy yéu cé‘u gidi quyét quyén loi béoNhiém trwdng hop tai nan — nam vién dién
thdng tin day da va chinh xac (theo mau ctia Hanwha Life Viét Nam)
2 Chirng tw tai nan:
2.a Ho so vu tai nan do Céng an cé thdm quyén thiét lap:
a.1. Bién ban kham nghiém hién trwd'ng & So dd hién trwdng vu tai nan
a.2. Bién ban giai quyét tai nan
a.3. Bién ban két luan diéu tra
2.b Trong trudng hop khong c6 Cong an c6 thdm quyén 1ap hd so vu tai nan:
Twong trinh chi tiét vu tai nan c6 xac nhan cua dia phuong
3 Chirng tr y té:

3.1 Gidy ra vién, Gidy chuyén vién (néu cd), Gidy chirng nhan phau thuat, Ban
sao bénh an/ tém tat bénh an do Bénh vién cap (néu co)

3.2 Sb kham bénh, ban sao cac két qua xét nghiém (bao gdm ca cac két qua siéu
am, chup x-quang/ phim x-quang — néu c6), Bang ké chi phi kham chira bénh
3.3 Hoa don thanh toan vién phi
3.4 Ban sao thé bao hiém y t& (néu cd)

4 Xac nhan Ngu¢i Giam hé/dai dién hgp phap (trwong hop nguwoi thu hwdng la tré
em/ngwdi mét nang lwc hanh vi dan sw)

5 Ban sao Chirng minh nhan dan/ Thé cin cwéc/ HO chiéu cla Nguoi dai dién hop
phap (néu co)

6 Gidy Gy quyén cho Cong ty (theo mau ctia Hanwha Life Viét Nam).

45.4 Khi Ngwoi dwoec bao hiém mac Bénh hiém nghéo/Bénh hiém nghéo giai

doan sém

Nguoi thy hudng, bang chi phi cla minh, phai cung cép cho Hanwha Life Viét
Nam cac giay t& sau (tuy tirng trwd'ng hop):

1 Gidy yéu cau giai quyét quyén Igi bao hiém trvong hop Thwong tat toan bg va vinh
vién dien thong tin day du va chinh xac (theo mau cua Hanwha Life Viét Nam)

2 Ban gbc Hop ddng bao hiém, cac thda thuan bd sung va céc tai liéu dinh kém khac
(néu co)

3 Giéy xac nhén jt‘lnh trang thwong tat/bénh ctia Nguwdi dwoc bdo hiém do co quan cé
tham quyén cap (néu co).
- Néu Nguwdi dwoc bdo hiém bij liét hoan toan thi viéc xac nhén,phéi duwoc thuc
hién sau 6 (sau) thang nhwng khéng qua 12 (mwoi hai) thang ké tr ngay xay ra
Tai nan hoac twr ngay tinh trang liét nay dwgc chan doan.

- Néu Nguoi duoc bao hiém bi mét hoan toan tay hodc chan hodc mat, viéc xac
nhan nay co thé thwc hién vao bat ky thai diem nao.
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4 Bién ban tai nan, Bién ban giam dinh phap y (néu co)

5 Gidy ra vién, Gidy chuyén vién (néu cé), Gidy chirng nhan phau thuat, Ban sao

bénh an/ tém tat bénh an cé chan doan bénh hiém nghéo do Bénh vién cép (néu
co)

6 S6 kham bénh, ban sao cac két qua xét nghiém, Bang ké chi phi kham chira bénh.

7 Ban sao thé bdo hiém y t& (Néu co)

8 Xac nhan Ngudi Giam ho/dai dién hgp phap (trwdng hop ngudi thu hudng la tré

em/ngwdi mét nang lwc hanh vi dan sw)

9 Ban sao Chirng minh nhan dan/ Thé can cwéc/ HO chiéu clia Nguwdi dai dién hop

phap (néu co)

10 Gidy Gy quyén cho Céng ty (theo mau ctia Hanwha Life Viét Nam).

45.5

45.6

Ngoai cac gidy to néu trén, Hanwha Life Viét Nam cé quyén yéu cau Ngwoi nhan
quyén loi bdo hiém cung cép thém cac bang chirng hoac giay to' khac dé giup cho
viéc giai quyet quyén loi bao hiém (néu c0) nham cung cO chwng tw day da va
hop 1& dé giup cho viéc giai quyét quyen loi bdo hiém. Chi phi cung cép céac
chirng tir hodc gidy t& khac lién quan dén sw kién bao hiém do Hanwha Life Viét
Nam chi tra.

Thi han nép hoé so yéu cau giai quyét Quyén Igi bao hiém

Thoi han yéu ciu gidi quyet Quyeén loi bdo hiém la muwoi hai (12) thang ké tw
ngay Nguoi duwoc bao hiém tir vong, hoac dwoc co quany té c6 thdm quyén xac
nhan tinh trang thwong tat do Tai nan, ndm vién do Tai nan; hodc dwoc co quan
y t& c6 thAm quyén xac dinh chan doan mac phai Bénh hiém nghéo/Bénh hiém
nghéo giai doan sdm. Thoi gian xay ra sy kién bat khd khang hodc tré ngai
khach quan khac khéng tinh vao Thoi han yéu cau gidi quyét quyén loi bao hiém.

Trong trwéng hop Nguwdi nhan quyén loi bdo hiém chirng minh dwoc rang Nguoi
nhan quyén loi bdo hiém khong biét thoi diém xay ra sy kién bao hiém, thoi han
yéu cau giai quyét quyen loi bao hiém la muoi hai (12) thang tinh tr ngay Nguoi
nhan quyén loi bao hiém biét viéc xay ra su kién bao hiém do.

Diéu 46: Thi han va phwong thirc chi tra Quyén loi bao hiém

46.1

46.2

Thoi han giai quyét Quyén lgi bao hiém

Thoi han giai quyét Quyén loi bao hlem la ba mwoi (30) ngay ké tur ngay Hanwha
Life Viét Nam nhan dwoc hd so yéu cau gidi quyét Quyén loi bao hiém day da va
hop €.

Néu qua thoi han trén, d6i véi cac hd so dwoc chap thuan chi tra Quyén loi bao
hiém, Hanwha Life Viét Nam sé& phai tra thém 1ai theo [ai suat co ban do Ngan
hang Nha nwéc Viét Nam quy dinh tai thoi diém chi tra.

Phwong thirc chi tra Quyén lgi bao hiém

Quyén loi bao hiém sé& dwoc chi trd bang tién Dong Vit Nam dwai hinh thirc
chuyén khoan hoac theo hinh thirc thda thuan khac gilra Hanwha Life Viét Nam
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véi Ngwdi nhan quyén lgi bao hiém.
CHUONG VI - CAC PIEU KHOAN KHAC

Diéu 47: Diéu khoan mién truy xét

Trr trwdng hop Bén mua béo hiém c¢b tinh gian déi, cac théng tin ké khai khéng
chinh xac hodc bi bd sét trong H6 so' yéu cau bao hiém hodc cac gidy to lién
quan sé khong bi truy xét sau khi Hop dbng bao hiém da co hiéu lwc da hai (02)
nam ké to Ngay Hcrp ddng bao hiém bat dau co hiéu lwc hodc t ngay khdi phuc
hiéu lyc gan nhat ctia Hop doéng bao hiém, tuy trwérng hop ndo xay ra sau. Diéu
khodn mién truy xét nay khéng ap dung cho truéng hop ké khai nham tudi
va/hodc gidi tinh quy dinh tai Diéu 25.

Truong hop “co tinh gian déi” dwoc hiéu la sy c6 y ké khai khong trung thuc vé
cac thong tin ma néu Ha,nwha Life Viét [\lam biét duoc, Hanwrla Life Viét Nam da
khéng chap nhan bao hiém hoadc bao hiém vé&i merc Phi bao hiém cao hon.

Diéu 48:  Ké khai nham tudi va gi&i tinh cia Nguwoi dwoc bao hiém

Khi yéu ciu tham gia bdo hiém, Bén mua bao hiém phai cung cép ngay sinh va
gidi tinh dung cua Ngwoi dwoc bao hiém va Bén mua b&o hiém trong Gidy Yéu
cau bdo hiém. Tuy nhién, sau khi Hanwha Life Viét Nam da phat hanh Giay
Chng nhan bao hiém, néu phat hién c6 sw nhadm 1an, thi c6 thé diéu chinh theo
cac nguyén tac sau:

(a) Néu viéc ké khai nhdm tudi va’hodc gisi tinh dan dén sé Phi bao hiém phai dong
I&n hon Phi bdo hiém quy dinh trong Gidy Chirng nhan bao hiém, S6 tién bao
hiém s& dwoc diéu chinh gidm twong (ng theo do tudi va/hoac gidi tinh dung va
sb Phi bao hiém da déng.

(b) Néu viéc ké khai nhdm tudi va’hodc gisi tinh dan dén sé Phi bao hiém phai dong
it hon Phi bdo hiém quy dinh trong Gidy Chirng nhan bao hiém, sé Phi bao hiém
phai dong sé& duoc diéu chinh gidm theo d6 tudi va’hodc gidi tinh dung va tuwong
ing v&i Sb tién bao hiém. Hanwha Life Viét Nam sé tra lai s6 Phi bao hiém da
dong vuot qua (khéng tinh 13i) cho Bén mua bao hiém. Cac Quyén lgi bdo hiém
theo Hop déng bao hiém van khoéng thay dbi.

(c) Néu tudi dung cia Nguoi dwoc bdo hiém khong thudc nhém tudi co thé dwoc
Hanwha Life Viét Nam ch&p nhan bdo hiém thi Hanwha Life Viét Nam c6 quyén
hdy bé Hop ddng bao hiém va tra lai tbng Phi bao hiém da dong (khéng tinh i)
cho B&n mua bao hiém sau khi khau trir (cac) Quyén lgi bdo hiém da nhan va chi
phi kham, xét nghiém y khoa (néu co).

Diéu 49: Cham drt hiéu Iwc Hop déng bao hiém
Hop déng bdo hiém sé& chdm dit hiéu lyc ké tir thdi diém mot trong cac trwdng
hop sau xay ra:
(a) Nguoi duwoc bao hiém tir vong; hoac

(b) Quyén lgi bao hiém Bénh hiém nghéo lan thi ba clia Nguoi dwoc bao hiém duoc
Hanwha Life Viét Nam chi tra day du; hoac

(c) Vao Ngay dao han Hop dbng bao hiém; hoac
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(d) Hop ddng bao hiém da mat hiéu lwc hon hai mwoi bdn (24) thang; hodc
(e) Hop dong bao hiém dwoc cham dut higu lwc truwdc thoi han theo yéu cau cla
Bén mua bao hiém; hoac
(f) Hop déng bao hiém bi chAdm dit do nhitng nguyén nhan khac dwoc quy dinh
trong Quy tac va Bieu khoan nay; hoac
(g9) Cac trwong hop khac theo quy dinh cla phap luat.
Diéu 50: Giai quyét tranh chap

50.1 Trwong hop xdy ra tranh chép lién quan dén Hop ddng bao hiém néu khong thé
gidi quyét dwoc bang thwong lwong hodc hoa giai, thi mot trong cac bén cé thé
kién ra tdoa an tai noi Hanwha Life Viét Nam c6 tru s& chinh hodc noi Bén mua
bao hiém cw tri hop phap dé giai quyét.

50.2 Thoi hiéu khoi kién vé Hop dong bdo hiém la ba (03) nam ké tir thoi diém phat sinh
tranh chap.
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PHU LUC I: DANH MUC BENH HIEM NGHEO BUO'C BAO HIEM

9.

© N o O &~ Db

NHOM BENH HIEM NGHEO I:

Nhoi mau co tim

Mb bac cdu déng mach vanh
Suy than giai doan cubi
Phau thuat ghép than

Phau thuat ghép tim

Tai bién mach mau ndo
Bénh nang & tuy than

Bénh Lupus ban dd hé théng v&i viém
than

Ph&u thuat van tim

10.Bénh tang ap déng mach phdi nguyén

phat

11.Ph&u thuat déng mach cha

12.Bénh dong mach vanh nang

13.Bénh co’ tim

NHOM BENH HIEM NGHEO |V:
26.Bénh Alzheimer/Chirng mét tri

27.Bénh viém mang nao do vi khuén
28.Viém nao

29.H6n mé

30.Bénh xo clrng rai rac

31.Bénh Parkinson

32.Bénh té bao than kinh van déng
33.Loan duwéng co

34.S6t bai ligt

35.Hbi chirng mét vd ndo

36.Viém da khép dang thap néng.

NHOM BENH HIEM NGHEO IL:

14.U nao lanh tinh
15.Mét thinh lwc

16.Mét tiéng néi

17.Chén thwong dau nghiém trong

18.Phau thuat so ndo do bénh clia ndo bd

NHOM BENH HIEM NGHEOQ V:

37.Bénh thiéu mau bét san
38.Ung thw xam lan

39.Ph4u thuat ghép ty xwong
40.Bénh nang giai doan cubi
41.Nhiém HIV do nghé nghiép
42.Bénh phu chan voi.

NHOM BENH HIEM NGHEO IlII:

19.Suy gan giai doan cubi

20.Bénh phdi giai doan cubi

21.Viém gan siéu vi thé téi cap

22.Phau thuat ghép tuy

23.Phau thuat ghép gan
24.Phau thuat ghép phdi

25.Bénh xo clrng bi lan tda
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PHU LUC Il: DANH MUC BENH HIEM NGHEO

NHOM BENH HIEM NGHEO I:

1.

a)

b)

Nhoéi mau co’ tim

Hoai t& mét phan co tim do gidm lwgng mau dén nudi viing co tim do. Viéc chan
doan xac dinh phai ¢ it nhat 3 (ba) trong s0 5 (nam) tiéu chuan sau day va la lan
xay ra dau tién:

Con dau that ngwc dién hinh clia bénh nhoi mau co tim khién Nguoi dwoc bao
hiém phai nhap vién diéu tri;

C6 nhirng d4u hiéu hoai t& co tim m&i xuét hién trén dién tam do;

Men tim CK-MB tang cao c6 gia tri chan doan;

Lwong Troponin (T hoac |) tang cao I&n hon 0.5ng/mi;

Phan suat tong mau clia clia tam that trai dwdi 50%, dwoc do som nhat la 3 (ba)
thang sau khi bénh nhoi mau co tim xay ra.

Loai trir trédch nhiém bao hiém trong trirong hop sau:
Con dau that ngwec khéng dién hinh;

Bénh nhdi mau co tim ci.

Mé bac cau dong mach vanh

Ngudi dwoc bao hiém phai trai qua phiu thuat tim hé d& ghép ndi vwot qua ché
hep hodc téc cla mét hay nhiéu nhanh ddng mach vanh. Viéc chan doan phai
duwoc xac dinh bang hinh anh téc nghén rd rét cia dong mach vanh (hon 50%)
trén phim chup mach vanh cé thubc can quang, va chi dinh diéu tri mé bac cau
ddéng mach vanh phai dwoc Bac si chuyén khoa tim mach dwoc chap thuan bdi
Hanwha Life Viét Nam két luan 1a can thiét.

Loai trir trédch nhiém bao hiém trong céc trurong hop sau:

Diéu tri chd hep hoac tac dong mach vanh bang phuwong phap s dung gia d&
(stent) va cac ky thuat st dung 6ng théng ndéi mach (catheter);

Diéu tri chd hep hoéc tdc ddng mach vanh bang liéu phap laser.
Suy than giai doan cubi

Tinh trang hai than bj suy giam chirc nang vinh vién va khéng héi phuc, phai
dwoc diéu tri bang chay than nhan tao dinh ky hoac ghép than.

Phau thuat ghép than

Nguoi dwgc bao hiém dwoc ghép than cua mot nguoi khac, do than cua Nguoi
dwoc bao hiém bi suy chirc nang giai doan cudi va khéng hoi phuc.

Loai trir tréch nhiém bao hiém trong céc truong hop:
Ghép mb, chi ghép mét phan noéi tang.
Phau thuat ghép tim

Ngwoi dwoc bao hiém dwoc ghép tim cla mét ngudi khac do tim cua Nguoi
dwoc bao hiém bi suy chirc nang giai doan cudi va khéng hoi phuc.
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Loai trir trach nhiém bao hiém trong cac truéng hop:

Ghép mb, chi ghép mét phan noéi tang.

Tai bién mach mau nio

Tai bién mach mau ndo bao gdm nhéi mau ndo, xuét huyét ndo va mang nio

dwéi nhén, tdc mach mau n&o va huyét khdi mach mau ndo. Viéc chan doan xac
dinh phai bao gbm tat ca cac diéu kién sau day:

C6 cac dau chirng ton thwong than kinh vinh vién dwoc xac dinh bdi Bac si
chuyén khoa than kinh dwoc chap thuan b&i Hanwha Life Viét Nam va ton tai it
nhét 14 6 (sau) thang sau khi xay ra tai bién mach mau nao; va nhitrng tén thuwong
than kinh vinh vién nay dan dén mét trong nhirng di chirng sau day:

Mat toan bo va vinh vién chirc ndng van déng ctia mét hodc nhiéu chi;
Mat vinh vién kha ndng néi do tdn thwong trung khu ngén ngir cia nao;

Mat vinh vién kha nang thuc hién 3 (ba) trong 6 (sau) Chirc ndng sinh hoat hang
ngay khi khéng co s trg gilp cia nguwoi khac.
Tim thay trén hinh anh Céng hwéng tir (MRI) ndo, Cét I&p vi tinh (CT scan) néo,

hoac nhwng ky thuat hinh anh xac thwc khac cac diu chirng phu hop véi chan
doan cGia mot con tai bién mach mau nao méi.

Loai trtr tréch nhiém béo hiém trong cac truong hop sau:
Con thoang thiéu mau n&o va cac dau chirng than kinh dinh vi c6 kha nang hoi
phuc;

Ton thwong nao do tai nan hoac chan thuong, nhiém trung, viétm mach mau va
cac bénh ly do viém khac;

Bénh ly mach mau &nh hwdng dén mét hay than kinh thj giac; va

Céc bénh ly thiéu mau cuc bd clia hé théng tién dinh.

Bénh nang & tay than

Bénh di truyén tién trién & than c6 dac diém la sy hién dién cac nang trong viing
tl]y, than, teo péc 6r]g than v:é xo hdéa mo ké thég. Bi{eu hién lam sang la tinh trang
thi@u mau, tiéu nhiéu‘vé m,é\t Natri qua tpén, dan den suy th,én man. Bénh duoc
chan doan xac dinh bang két qua giai phau bénh cla sinh thiét than.

Bénh Lupus ban dé hé thdong vé&i viém than

Bénh Lupus 1& mét bénh tw mién, do nhiéu yéu tb tac dong vao hé théng nhiéu co
quan, qua co ché cac tw khang thé trwc tiép chdng lai khang nguyén la chinh ban
than cac co quan. Theo Phu luc nay, bénh Lupus ban dé hé théng dwoc gi¢i han
la bénh Lupus ban dé c6 bién chirng tai than, dwoc xac dinh qua sinh thiét than
va thudc t& nhém Il dén nhém V cla bénh viém than do Lupus theo Bang phan
loai ctia T6 chirc Y té Thé gi¢i (WHO). Bénh phai dwoc chan doan xac dinh bdi
Bac si chuyén khoa vé bénh thdp khép va mién dich hoc dwoc chap thuan bai
Hanwha Life Viét Nam.

Bénh viém than Lupus theo phan loai ctia Té chirc Y té Thé gi&i (WHO):
Nhém |: Viém vi ciu than Lupus tdn thwong t6i thiéu:

Nhém Il: Viém vi cau than Lupus tén thwong trung gian;
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10.

1.

12.

Nhém lIl: Viém vi ciu than Lupus tdn thwong tang sinh cuc bd;
Nhém 1V: Viém vi ciu than Lupus tdn thwong tang sinh lan téa;
Nhém V: Viém vi cau than Lupus tén thwong mang.

Phau thuat van tim

Nguw&i dwoc bdo hiém phai trai qua phau thuat tim hé dé thay thé hodc stra chiva
nhirng b4t thwdng clia van tim. Viéc chin doan nhirng bat thwdng cha van tim
phai dwoc xac dinh bang tha thuat thdng tim hodc siéu &m tim va chi dinh phau
thuat van tim phai dwgc Bac si chuyén khoa tim mach dwoc chap thuan boi
Hanwha Life Viét Nam xac dinh la can thiét.

Bénh tang ap dong mach phéi nguyén phat

Bénh tang ap déng mach phdi nguyén phat di kém vai phi dai tam that phai dwoc
xac dinh bang tha thuat s dung éng théng ndi mach, dan dén viéc Nguwoi duoc
bao hiém bj suy tim vinh vién mrc dd 4 theo bang phan loai suy tim cta Hiép hoi
tim mach New York (NYHA).

Phan loai suy tim theo Hiép hi tim mach New York (Nguon: Tai liéu “Chan
doan va dieu tri ndi khoa hién hanh” — tai ban lan thir 39):

Mirc @6 1: Khong b gidi han hoat dong thé chat. Hoat dong thé chat binh thuong
khéng gay ra bat ky triéu chirng gi.

Mirc d6 2: Gioi han hoat dong thé chat mirc d6 nhe. Hoat dong thé chat binh
thwong bat dau gay ra triéu chirng mét, khoé théd hoac dau nguwec.

Mirc d6 3: Hoat dong thé chat bj gi¢i han ré rét, chi cdm thay dé chiu khi nghi
ngoi.

Mirc d6 4: Bat civ hoat dong thé chét nao cling gay ra triéu chirng mét, kho the
hoac dau ngwc. Cac triéu chirng nay tham chi cé thé xuat hién ngay ca khi nghi
ngoi.

Phau thuat déng mach cha

Ngudi dwoc bdo hiém phai trdi qua phau thuat mé 16ng nguc hay & bung dé diéu
tri cac bénh tui phinh, chit hep, tdc nghén hodc béc tach déng mach chu. Chi ap
dung cho cac phau thuat ddng mach chd ngwe va ddng mach chii bung, khéng ap
dung cho cac nhanh khac ctia déng mach cha.

Loai trir trédch nhiém bao hiém trong céc trurong hop sau:

Phau thuat cac nhanh phu cia déng mach chd, cac thi thuat xam 1an toi thiéu
hoac st dung 6ng théng néi mach.

Bénh déong mach vanh nang

Bénh duwoc bdo hiém la it nhat mdt nhanh ddng mach vanh hep téi thiéu 75% va
hai nhanh con lai phai hep tir 60% tré 1én, dwoc xac dinh bang hinh anh chup
mach vanh véi thubc can quang, bat k& moi phau thuat mach vanh da thwec hién
trwdc do.

Bong mach vanh duoc dé cap & day bao gdbm nhanh trai chinh, nhanh trai truéc
xuong, ddng mach mi trai va ddng mach vanh phai.
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13.

Bénh co’ tim

Bénh dwoc chan doan béi Bac si chuyén khoa tim mach dwoc chap thuan béi
Hanwha Life Viét Nam, xac dinh bé&nh gay ra tinh trang suy chirc nang tam that,
biéu hién b&i hinh &nh bat thwong trén dién tam d6 va siéu am tim, tv d6 dan dén
viéc Nguoi dwoc bao hiém bi suy tim vinh vién it nhat la mirc dd 4 theo Bang
phan loai suy tim ctia Hiép héi tim mach New York (NYHA).

Mirc d6 1: Khong b gidi han hoat dong thé chat. Hoat dong thé chat binh thuong
khéng gay ra bat ky triéu chirng gi.

Mirc d6 2: Gioi han hoat dong thé chat mirc d6 nhe. Hoat dong thé chat binh
thwong bat dau gay ra triéu chirng mét, khoé théd hoac dau ngwec.

Mirc d6 3: Hoat dong thé chat bj gi¢i han ré rét, chi cdm thay dé chiu khi nghi
ngoi.

Mirc d6 4: Bat civ hoat dong thé chéat nao cling gay ra triéu chirng mét, kho the
hoac dau ngwc. Cac triéu chirng nay tham chi cé thé xuat hién ngay ca khi nghi
ngoi.

Loai trtr bo hiém trong céc trvong hop sau:

Bénh co tim do st dung rwou bia hay st dung thubc.

NHOM BENH HIEM NGHEO Il:

14.

15.

U nao lanh tinh

Bénh do sw hién dién ctia mét khoi u lanh tinh trong ndo kem theo tat ca nhikng
diéu kién sau day:

de doa dén tinh mang Nguwoi duwoc bao hiém:;

gay toén thwong nao;

néu khong phau thuat sé dan dén di chirng than kinh vinh vién cho Nguoi duoc
bao hiém; va

bénh phai dwgc chan doan xac dinh dwa vao két luan clia Bac sT chuyén khoa
NGi than kinh hay Ngoai than kinh dwgc chap thuan b&i Hanwha Life Viét Nam,

trén co s& hinh anh u néo trén phim Chup cat I6p (CT) ndo, hinh anh Céng
hwéng tr (MRI) ndo, hodc nhirng ky thuat chan doan hinh anh xac thyc khac.

Loai trtr tréch nhiém béo hiém trong céc truong hop sau:
Nang trong nao;

Granulomas trong néo;

Di dang mach mau néo;

Khéi mau tu trong no; va

U tuyén yén hoac U tdy sbng.

Mat thinh Iwc

Tinh trang mét thinh lyc hai tai hoan toan va khong hoi phuc do chan thuong hay
bénh ly. ]’inh trang mat thinh Iwc phai ton tai lién tuc. it nhat la 6 (sau) thang va
dwoc chan doan xac dinh béi cac phwong phap kiém tra thinh lwc do Bac si
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16.

17.

18.

chuyén khoa vé tai mili hong dugc chap thuan béi Hanwha Life Viét Nam. Mat
thinh lwc hoan toan la khéng cé kha nang nghe it nhat 80 decibel & moi tan so.

Mat tiéng noi
Tinh trang day thanh am bi chan thwong hoac bénh ly khién Nguoi dugc bao
hiém mat kha nang phat am hoan toan va khéng hoi phuc lién tuc it nhat la 12

(mwoi hai) thang. Bénh phai dwgc chan doan xac dinh b&i Bac si chuyén khoa vé
tai mii hong dwoc chap thuan béi Hanwha Life Viét Nam.

Loai trir trédch nhiém bao hiém trong céc trurong hop sau:
M4t tiéng noi do cac nguyén nhan khac (tam ly, tam than, than kinh).
Chan thwong dau nghiém trong

Tinh trang Ngwéi dwoc bdo hiém bj di chirng than kinh nghiém trong va vinh vién
sau chan thwong dau do tai nan va dwoc danh gia it nhat sau 6 (sau) thang ké tw
ngay bi tai nan. Chan doan phai dwoc xac dinh b&i Bac si chuyén khoa than kinh
dwoc chap thuan bdi Hanwha Life Viét Nam, trén co s& cia hinh &nh Coéng
hwéng tlr (MRI), hinh dnh Chup cét I&p (CT) hodc cac kj thuat chidn doan hinh
anh xac thwc khac.

Loai trir trédch nhiém bao hiém trong céc truong hop:
Chén thwong tay séng; va

Chén thwong dau do cac nguyén nhan khac.

Phau thuat so nido do bénh ctia ndo bd

Nguwoi dwgc bdo hiém thuc sy phai tréi‘qua phau thuat ndo c6 gay mé toan than
dé m& hdp so do Bac si chuyén khoa than kinh chi dinh.

Loai trtr bo hiém trong céc trurong hop:

Ph3u thuat so ndo, khoan 16 hdp so do chén thuwong tai nan.

NHOM BENH HIEM NGHEO IlII:

19.

a)
b)
c)

Suy gan giai doan cubi

Suy gan giai doan cudi dwoc xac dinh bi tat ca cac triéu chirng sau day:
Vang da kéo dai;

Bang bung hay cb trwéng; va

Bénh nao do gan.

Loai trir trédch nhiém bao hiém trong céc trurong hop sau:

Bénh gan do rwou;

Lam dung thubc gay hai cho gan.

Bénh phéi giai doan cudi

Bénh phdi giai doan cudi gay ra suy hd hap man tinh. Viéc chan doan bénh phai
duwoc xac dinh bdi tat ca cac tiéu chuan sau day:

Chi s do thé tich khi thé ra khi géng strc trong gidy dau (FEV1) luén nhd hon 1
lit;
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b)
c)

d)

21.

22,

23.

24,

25.

St dung liéu phap 6-xy hé tro' lién tuc do tinh trang thiéu 06-xy mau;

Ap Iwc 6-xy ban phan trong két qua phan tich khi mau dong mach thap hon hay
bang 55mmHg (PaO2 < 55mmHg); va

Kho thé ngay ca khi nghi ngoi.

Vié,c chan doan phai dwoc xac dinh bdi mot Bac st chuyén khoa hé hap dwoc
chap thuan b&i Hanwha Life Viét Nam.

Viém gan siéu vi thé t6i cap

Bénh viém gan do siéu vi tring lam hoai t&r phan I6n nhu mé gan dan dén tinh
trang suy gan toi cap. Bénh dwoc chan doan xac dinh dwa trén tat ca nhirng tiéu
chuan sau day:

Giam nhanh kich thwéc gan;

Hoai t&r toan bd cac phan thuy gan, chi con lai khung lwi cta gan;
Suy giam nhanh chéng chirc nang gan qua cac xét nghiém;

Vang da sam; va

Bénh ndo do gan.

Loai trir trédch nhiém bao hiém trong céc trurong hop sau:

Bénh viém gan c6 nguyén nhan tryc tiép hay gian tiép lién quan dén tw tir, ngd
déc, dung thubc qua liéu, lam dung rwou bia.

Phau thuat ghép tuy

Nguoi duwgc bao hiém dwoc ghép tuy cla mot nguoi khac do tuy clia Nguoi
dwoc bao hiém bi suy chirc nang giai doan cudi va khéng hoi phuc.

Loai trir trédch nhiém bao hiém trong céc trurong hop:
Ghép md (ghép tiéu dao Langerhans), chi ghép mét phan ndi tang.
Phau thuat ghép gan

Ngwoi dwgc bao hiém dwoc ghép gan cla mét nguoi khac do gan cua Nguoi
dwoc bao hiém bi suy chirc nang giai doan cudi va khéng hoi phuc.

Loai trtr tréch nhiém béo hiém trong céc truong hop:
Ghép mé, chi ghép mét phan néi tang.
Phau thuat ghép phoi

Nguoi dwoc bdo hiém dwoc ghép phdi clia mot ngudi khac do phdi clia Nguoi
dwoc bao hiém bi suy chirc nang giai doan cudi va khéng hoi phuc.

Loai trir trédch nhiém bao hiém trong céc truong hop:
Ghép md, chi ghép mét phan noéi tang.
Bénh xo cirng bi lan téa

Bénh hé thong mach mau tao keo gy tinh trang xo' hoa lan toa tién trién & da,
mach mau va cac co quan ndi tang. Bénh phai dwoc chan doan xac dinh trén co
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s& két qua giai phau bénh qua sinh thiét va cac bang chirng vé huyét thanh hoc;
va phai la dang bénh lan tdéa, nghia la c6 anh hwédng dén tim, phoi hoac than.

Loai trir trédch nhiém bao hiém trong céc truong hop:

Bénh xo crng bi khu tru (Linear scleroderma, Morphea);

Viém bao can cé tdng bach cau ai toan (Eosinophilic fasciitis); va
Héi chirng CREST.

NHOM BENH HIEM NGHEO IV:

26.

27.

28.

29.

Bénh Alzheimer/ Chirng mét tri

Bénh Alzheimer hoac tinh trang thoai héa nao khong hoi phuc lam giam hoac mét
kha nang tw duy, lam cho Nguoi duwgc bao hiém sa sut vé tri tué va quan hé xa
hoi, khién cho Nguwoi duwoc bao hiém can phai cd nguwdi cham séc va giam sat
lién tuc. Bénh phai dwoc chan doan xac dinh trén co s& danh gia |am sang cla
Bac si chuyén khoa than kinh dwoc chap thuan bdi Hanwha Life Viét Nam.

Loai trtr tréch nhiém béo hiém trong cac truong hop sau:
Sa sut tri tué do bénh tam than, bénh than kinh, tdn thwong ndo do nghién ruou.
Bénh viém mang nao do vi khuan

Bénh do vi khuan gay ra tinh trang viém nang mang nao hay mang tdy séng gay
ra di chirng than kinh nang né, khéng hdi phuc va vinh vién. Céac di chirng than
kinh phai ton tai lién tuc it nhat 1a 6 (sau) thang. Chan doan xac dinh dwa vao dau
hiéu nhiém trung cla dich ndo tdy qua choc do tiy song va do Bac si chuyén
khoa than kinh dwoc chap thuan b&i Hanwha Life Viét Nam két luan.

Loai trtr tréch nhiém béo hiém trong cac truong hop sau:

Viém mang ndo c6 nguyén nhan tryc tiép hay gian tiép lién quan dén nhiém HIV.
Viém nao

Tinh trang viém nhiém nang cac phan clia ndo bd (ban cau dai ndo, cudng néo
hay tieu ndo) do siéu vi trung dé lai di ching than Iginh vinh vién. Bér)h phai dwoc
chan doan xac dinh bdi Bac si chuyén lghoa than kinrl duwoc ghép thuan badi
Hapwha Life Viét Nam, va cac di chirng than kinh vinh vién phai ton tai lién tuc it
nhat la 6 (sau) thang.

Loai trtr tréch nhiém béo hiém trong cac truong hop sau:

Viém n&o cé nguyén nhan truc tiép hay gian tiép lién quan dén nhiém HIV.

Hon mé

M6t tinh trang hén mé kéo} dai it nhat 13 96 gid. Viéc chan doan phai dwoc xac
dinh bdi tat ca cac tiéu chuan sau day:

Mat y thire, khdng dap ng va&i cac kich thich ti bén ngoai trong it nhat 96 gid;

Can sy tro gilip clia thudc men va cac hé thong may gitp thé dé duy tri cac chire
nang sinh ton it nhat 96 gi¢’; va
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c)

30.

a)

b)

31.

32.

33.

Ton thwong ndo dan dén di chirng than kinh vinh vién va phai dwoc danh gia toi
thieu 30 (ba mwoi) ngay sau khi bi hén mé.

Di chirng than kinh néi trén 1am mat vinh vién kha ndng thuc hién 3 (ba) trong 6
(sau) Chirc nang sinh hoat hang ngay khi khéng cé sv trg’ giup cia nguwdi khac.
Loai trtr tréch nhiém béo hiém trong céc truong hop sau:

H6n mé do rwou hodc lam dung thude.

Bénh xo cirng rai rac

La bénh tw mién trong d hé mién dich san sinh ra khang thé chéng lai 16p vé
myelin bao boc cac sgi than kinh trong ndo va tdy séng. Két qua gay ra viém va
tdn thwong |&p vé nay cling nhw day than kinh ma né bao quanh. Bénh phai dwoc
chan doan xac dinh bdi Bac si chuyén khoa than kinh dwoc chip thuan bdi
Hanwha Life Viét Nam, trén co' s& dap (rng toan bod cac diéu kién dudi day:

Puoc tién hanh cac thdm kham, xét nghiém chan doan xac dinh 1a bénh xo cirng
rai rac;

Hién dién cac dau hiéu than kinh dinh vi ton tai lién tuc it nhat 6 (sau) thang do
tdn thwong nhiéu noi khac nhau & nao, than kinh thi giac, tuy séng, kém theo rdi
loan sw phéi hop chirc ndng van déng va cam giac. Cac tén thwong nay phai
duwoc chirng minh qua hinh anh Chup cét I&p néo (CT) hoéc trén hinh anh Coéng
hwéng tir (MRI); va

Hg‘“) SO’ theo‘d()i ghi nhén cac giai doan nang Ién va thoai lui cac triéu ching hoac
dau hiéu than kinh dinh vi néu trén.

Loai trir trédch nhiém bao hiém trong céc trurong hop sau:

Cac dau hiéu than kinh dinh vi do nguyén nhan khac nhw bénh Lupus ban d6 hé
thong hay nhiém HIV/AIDS.

Bénh Parkinson

Bénh phai dwgc chan doan xac dinh bdi Bac sT chuyén khoa than kinh dwec chap
thuan béi Hanwha Life Viét Nam va dap wng toan bd cac dieu kién dwéi day:
Khong thé kiém soat dwoc bang thudc;

C6 dau hiéu tén thwong dang tién trién; va

Nguwdi duwoc bao hiém mét hoan toan kha nang thwc hién 3 (ba) trong 6 (sau)
Chtrc nang sinh hoat hang ngay lién tuc tir 6 (sau) thang tré 1én.

Loai trir trédch nhiém bao hiém trong céc trurong hop sau:

Bénh Parkinson thr phat do thubc hay ngd doc.

Bénh té bao than kinh van déng

Bénh do tinh trang thoai hoa tién trién dwong dan truyén than kinh vé nao tiy
song, cac té bao srng trwéc hoac cac té bao hanh tay ly tam khién cho Nguwoi
dwoc bao hiém bj teo co cot song, liét hanh tdy, xo cirng cét bén teo co va xo
cieng bén nguyén phat. Bénh phai do Bac si chuyén khoa than kinh dwoc chap
thuan bé’[ Hanwha Life ~Viét Nam xac nhan vé t‘mh trang bénh tién trién, gay ra di
chrng than kinh vinh vién cho Nguw&i dwoc bao hiem.

Loan dwéng co
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34.

35.

36.

a
b
c
d

e)

)
)
)
)

La cac bénh thoai hda co van di truyén gay teo va yéu co. Bénh phai dwoc chan
doan xac dinh b&i Bac si chuyén khoa than kinh dwoc chap thuan béi Hanwha
Life Viét Nam. Bénh phai gay ra viéc méat kha nang thwc hién 3 (ba) trong 6 (sau)
Chtrc nang sinh hoat hang ngay lién tuc tir 6 (sau) thang tré 1én.

Sét bai liét

Bénh phai dwoc Bac si chuyén khoa than kinh dwoc ghép thuan b&i Hanwha Life
Viét Nam xac dinh la Bénh s6t bai liét v&i cac tiéu chuan sau:

Nguyén nhan do virus sbt bai liét,

Liét cac co' & chi hay cac co hdé h4p phai ton tai kéo dai lién tuc it nhat 1a 3 (ba)
thang.

Hoi chirng méat vé nao

Tinh trang hoai t& v6 n&o lan téa nhwng khéng anh hwdng dén cudng nao, dwoc
xac dinh b&i Bac si chuyén khoa than kinh dwgc chap thuan béi Hanwha Life Viét

Nam, tai mot bénh vién chuyén khoa hoac cép twong dwong. Tinh trang nay phai
duwoc xac dinh kéo dai it nhat 12 (mwo&i hai) thang.

Viém da khép dang thap ning

Bénh dan dén tinh trang pha hdy khop dién rong va lam bién dang tram trong clia
it nhat 3 (ba) trong so cac khép sau day: cot song co, khuyu tay, co tay, ban tay,
dau gbi, cb chan, khdp ban ngén cla ban chan.

Chi gioi han cho truong hop Viém da khép dang thap mirc d6 nang. Chan doan
dwoc xac g‘ﬁnh do Bé‘c si chuyén khoa dwoc chap thuan béi Hanwha Life Viét
Nam, v¢&i tat ca cac dieu kién sau day:

Cé hién twong cirng khdp vao budi sang;

Viém cac khop dbi xirng;

Xuét hién cac nbt thap;

Chi sé yéu td dang thap tang cao (Rheumatoid factor); va
Hinh anh pha hdy kh&p nang trén phim X quang.

NHOM BENH HIEM NGHEO V:

37.

Bénh thiéu mau bat san

Tinh trang tay xwong bi suy giam kha nang tao mau kéo dai gay ra thiéu mau,
giam bach ciu va gidm tiéu ciu, dan dén phai diéu tri bang mét trong cac phuwong
phap sau:

Truyén mau;

St dung thudc kich thich tiy xwong;
S dung thudc &rc ché mién dich; hodc
Ghép tay xuwong.

Bénh phai dwoc xac dinh bdi Bac s chuyén khoa huyét hoc dwoc chap thuan bdi
Hanwha Life Viét Nam.
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38.

39.

40.

41,

Ung thw xam lan

Mot khéi u ac tinh dwoc déc trung bdi sy tang trwdng vo té chirc va khong kiém
soat clia cac té bao ac tinh, xam 14n va pha hdy cac mé lanh xung quanh. Chén
doan xac dinh phai dwa trén két qua gidi phau bénh cung véi két luan cta Bac si
chuyén khoa giai phdu bénh hodc ung thw hoc dwoc chap thuan béi Hanwha Life
Viét Nam.

Loai trir trdch nhiém bao hiém trong nhirng trwérng hop sau:

Nhirng kh{Si u & giai doan ung thw tai chd va giai doan tiéin ac tinh hodc chua xam
lan, bao gom nhwng khéng gi¢i han nhw: Ung thw tai ché bieéu mé vu, loan san co
t&r cung CIN-1, CIN-2 va CIN-3;

Tang sinh té bao sirng, ung thw da té bao day hodc té bao vay, va nhitng khoi u
hac to ac tinh cd bé day duwdi 1,5mm theo bang phan loai clia Breslow, hay duoi
murc do 3 theo phan loai Clark, trir khi cé bang chirng cua sy di can;

Ung thw tién liét tuyén giai doan T1a ho&c T1b theo phan loai mé hoc TNM hay
nhirng phan loai khac twong dwong hoac thap hon, vi ung thw biéu mé nhua tuyén
giap giai doan TINOMO cé duweng kinh nhé hon 1cm, vi ung thw biéu mé nha
bang quang, va ung thw bach cau lympho man tinh dwoc xép loai thap hon giai
doan 3 theo phan loai RAI; va

T4t ca céac loai u budu & ngudi nhigm HIV.

Phau thuat ghép tiy xwong

Ngudi dwoc bao hiém dwoc ghép tly xwong qua viéc st dung cac té bao gbc tao
mau cta mét ngudi khac sau khi loai bd hoan toan tdy xwong cd, do tdy xwong
cla Nguwoi dwoc bao hiém bi suy chirc nang giai doan cudi va khéng hoi phuc.

Loai trtr tréch nhiém béo hiém trong céc truong hop:
Ghép té bao gbc khac.
Bénh ning giai doan cubi

Ngudi dwoc bdo hiém dwoc két luan la bénh khéng thé chiva khéi va tién lwong
tt vong trong vong 12 (mudi hai) thang. Bénh phai dwoc xac dinh boi Bac si
chuyén khoa dwgc chap thuan béi Hanwha Life Viét Nam.

Loai trtr bo hiém trong céc trong hop sau:

Bénh nang giai doan cudi cé nguyé&n nhan tryc tiép hay gian tiép lién quan dén
nhiém HIV.

Nhiém HIV do nghé nghiép

La tinh trang nhiém HIV (chi &p dung cho Nguwdi dwoc bdo hiém |a nhan vién y
té), do tai nan nghé nghiép trong quéa trinh lam viéc hang ngay dan dén xét
nghiém huyét thanh HIV chuyén sang dwong tinh trong vong 6 (sau) thang ké tw
khi bi tai nan. Nguoi dugc bao hiém phai théng bao cho Hanwha Life Viét Nam
tAt c& cac sw cb tai nan cé nguy co dan dén nhiém HIV trong vong 30 (ba mwoi)
ngay ké tir lUc tai nan xay ra, kém theo bang chirng két qua xét nghiém HIV am
tinh thwe hién trong vong 7 (bay) ngay ké tw luc bi tai nan.
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42,

Nhan vién y té bao gom: Bac sT, diéu dwdng, nhan vién phong xét nghiém, nha sf,
ky thuét vién nha, nhan vién cap ctru lam viéc & bénh vién, phong kham, trung
tdm y te, phong diéu tri nha khoa & Viét Nam.

Loai trir bdo hiém trong cac trrong hop sau:

Nhiém HIV lay truyén qua dwéng tinh duc.

Bénh phu chan voi

Bénh do nhiém giun chi va gay ra bién chirng swng phu cac mé clia co' thé do sy
tac nghén mach bach huyét. Tinh trang swng phu nay p’héi gay ra bién chirng mat
chire nang Ql]a chén c6 lién quan. Bénh phai dwoc chan doan do Be}c si chuyén
khoa, bao gom két qua xét nghiém xac dinh ky sinh trung, dwoc chap thuan bdi
Hanwha Life Viét Nam.

Loai trir bdo hiém trong céc trurong hop sau:

Pht mach bach huyét do cac bénh truyén nhiém lay truyén qua dwong tinh duc,
chan thuong, swng phu sau phau thuat, suy tim & huyét, hoac cac bat thwong
bam sinh cua hé bach huyeét.
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PHU LUC 3: Sw kién bao hiém va Ty 1é thanh toan

(Tinh theo ty & phan tram cua S6 tién bao hiém)

PIE:I" Sw kién bao hiém t-:-\);r:eh
: toan
1. Thwong tat toan bd va vinh vién do Tai nan 300%
2. Thwong tat bd phan vinh vién do Tai nan
1. Cut mét chan hoac mét canh tay
= Cut trén khuyu tay hoéc trén dau gbi 225%
= Cut tir khuyu tay hoéc tir dau gbi tré xubng 195%
2. Cam hoan toan va khéng thé héi phuc 150%
3. Mét thj lwc (MU hoan toan va khéng thé héi phuc) mot mat 150%
4. Cuyt & ngon tay cai
= Xwong ban ngén cai 75%
= Hai dbt 60%
= Mot dbt 30%
5. Cut & ngon tay trd
= Xwong ban ngoén tré 45%
= Ba dét 30%
= Hai d6t 24%
= Mot dbt 12%
6. Cut & ngon tay gilra
= Xwong ban tay ngén gitra 24%
= Ba dét 18%
= Hai dbt 12%
= Mot dbt 6%
7. Cut & ngodn tay ap ut
= Xwong ban tay ngén ap ut 21%
= Ba dét 15%
= Hai dbt 12%
= Mot dbt 6%
8. Cut & ngodn tay ut
= Xwong ban tay ngén at 18%
= Ba d6t 12%
= Hai dbt 9%
= Mot dot 6%
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Ty lé

PIEZI" Sw Kién bao hiém tthaph
oan
9. Cut & ngoén chan
» T4t ca cac ngon 90%
= Hai dét ciia ngén chan cai 30%
= Mot dbt ciia ngén chan cai 12%
= Cac ngén khac, néu cut tir mot ngén chan tré 18n, méi ngén 6%
dworc thanh toan
10.Mét thinh lyc (Diéc hoan toan va khoéng thé hoi phuc)
= Haitai 150%
- Mot tai 45%
3 Phéng (béng) d6 ba (3) do tai nan va it nhat 20% bé mat co | 300%
the:
Nguoi dugc bao hiém bj béng do 3 (bdng toan bo bé day cla
da), toi thieu la 20% dién tich da cua toan co thé (tinh theo luat
sO 9 cua Lund va biéu do dién tich da co thé cua Browder).
4. Thwong tat tam thei do Tai nan
1. Ngwc
= Tran khi mang phdi do chan thwong bén ngoai 6%
= Tran mau mang phdi do chan thwong bén ngoai 12%
2. Bung
= Lalach — v& 14 lach (vét thwong lach hodc vé lach thi 2) 6%
= Gan - v& gan (vét thwong gan hodc v& gan thi 2) 9%
= Da day va rudt — thing da day hoac ruét non hoac ruét gia 18%
= Tuy — v& tuy 30%
3. He tiét niéu
= Chén thwong than dan dén : 6%
— Rach vé than
— V& than toan bd
— Rach cac I6p cta vo than
— Dt chd nbi gitba niéu quan va bé than
— Chén thwong dan dén tdc nghén ddng mach than
» Rach hogc dit niéu dao 9%
= Rach thanh bang quang 9%
= DUt nidu quan 18%
30%

Chén thwong hai than do cing mét tai nan
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Phan

Ty lé

loai Sw kién bao hiém tthaph
oan
4. M0 lién két
Dt hoan toan clia mét trong cac day chang dau gbi sau day: 12%
— Day chang gitra hodc bén
— Day chang chéo trwdc hodc sau
5. Gay xwong
1. Xwong swon — gay tr ba xwong swon tré 1én 6%
2. Gay mdt hoac nhiéu xwong chau trir xwong cung 9%
3. Xwong banh ché — gay mét xwong banh ché 3%
4. Chan thuwong cac phan chi trén dan dén gay mot hodc nhiéu 9%
cac xuwong duéi day:
—  Xwong don
— Xuong canh tay
— Xuwong tru
— Xwong quay
5. Xwong mac va xwong chay — gay than cia xwong mac va 9%
xwong chay cua cung mot chan
6. Gay xwong dui cia mét chan 18%
7. Cot sbng — gdy médt hodc nhiéu than dét séng 24%
8. Xwong so — v& mot hodc nhiéu phan xwong so, trir cac xwong 30%

mat
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	1.2 Bên mua bảo hiểm: là cá nhân hoặc tổ chức kê khai và ký tên trên Giấy yêu cầu bảo hiểm, thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng bảo hiểm với Hanwha Life Việt Nam và nộp Phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là Người được bảo hiểm và/hoặc Người thụ hưởng.
	Điều 2: Nếu Bên mua bảo hiểm là cá nhân thì cá nhân đó phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, và hiện đang cư trú tại Việt Nam.
	Điều 3: Nếu Bên mua bảo hiểm là tổ chức thì tổ chức đó phải được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
	3.1 Người được bảo hiểm: là người mà sức khỏe và tính mạng được Hanwha Life Việt Nam đồng ý bảo hiểm theo các quy định trong Quy tắc và Điều khoản này. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người thụ hưởng.
	Người được bảo hiểm phải:
	Điều 4: là cá nhân hiện đang cư trú tại Việt Nam;
	Điều 5: nằm trong độ tuổi từ mười tám (18) đến sáu mươi (60) tuổi vào Ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực;
	Điều 6: Tuổi tối đa vào ngày Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt là bảy mươi lăm (75) tuổi.
	6.1 Người thụ hưởng: là cá nhân hoặc tổ chức được Bên mua bảo hiểm chỉ định với sự đồng ý của Người được bảo hiểm nhận toàn bộ hoặc một phần quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm. Người thụ hưởng được ghi tên trong Giấy yêu cầu bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm và các thỏa thuận sửa đổi bổ sung khác (nếu có) của Hợp đồng bảo hiểm.
	6.2 Tuổi bảo hiểm: là tuổi vào sinh nhật vừa qua của Người được bảo hiểm. Tuổi bảo hiểm của Người được bảo hiểm được dùng làm cơ sở tính phí bảo hiểm, chi trả quyền lợi bảo hiểm và để áp dụng Quy tắc và Điều khoản này và các Quy tắc và Điều khoản có liên quan khác của Hợp đồng bảo hiểm. Tất cả các từ “tuổi” sử dụng trong Hợp đồng bảo hiểm đều được hiểu là “tuổi bảo hiểm”.
	6.3 Giấy chứng nhận bảo hiểm: là văn bản xác nhận bảo hiểm do Hanwha Life Việt Nam phát hành, liệt kê các chi tiết chính của Hợp đồng bảo hiểm và là bằng chứng của việc giao kết Hợp đồng bảo hiểm giữa Hanwha Life Việt Nam và Bên mua bảo hiểm.
	6.4 Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm: bao gồm Giấy yêu cầu bảo hiểm, giấy xác nhận và những thông tin bằng văn bản có liên quan đến việc yêu cầu tham gia Hợp đồng bảo hiểm do đích thân Bên mua bảo hiểm hoặc đại diện hợp pháp của Bên mua bảo hiểm ký tên và cung cấp cho Hanwha Life Việt Nam.
	6.5 Ngày Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực: là ngày phát sinh trách nhiệm bảo hiểm của Hanwha Life Việt Nam và được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
	Nếu Hanwha Life Việt Nam chấp thuận bảo hiểm, đồng thời Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm vẫn còn sống hoặc vẫn đang hoạt động hợp pháp (nếu Bên mua bảo hiểm là một tổ chức) vào thời điểm Hanwha Life Việt Nam cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm, Ngày Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực là ngày Bên mua bảo hiểm hoàn tất Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và đóng đủ khoản Phí bảo hiểm đầu tiên theo Quy tắc và Điều khoản này, trừ khi có thỏa thuận khác.
	6.6 Ngày kỷ niệm Hợp đồng bảo hiểm: là ngày kỷ niệm hàng năm của Ngày Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.
	6.7 Ngày đáo hạn Hợp đồng bảo hiểm: được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm, là ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực vào thời điểm đó.
	6.8 Số tiền bảo hiểm: là số tiền mà Hanwha Life Việt Nam nhận bảo hiểm và được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận bằng văn bản khác (nếu có).
	6.9 Phí bảo hiểm: là số tiền mà Bên mua bảo hiểm phải thanh toán cho Hanwha Life Việt Nam để được bảo hiểm theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.
	6.10 Phí bảo hiểm định kỳ: là số tiền mà Bên mua bảo hiểm phải thanh toán cho Hanwha Life Việt Nam vào Ngày định kỳ đóng phí để được bảo hiểm theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.
	6.11 Ngày định kỳ đóng phí: là ngày Bên mua bảo hiểm phải đóng các khoản Phí bảo hiểm đến hạn cho Hanwha Life Việt Nam theo quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận bằng văn bản khác (nếu có).
	6.12 Giá trị hoàn lại: là số tiền Bên mua bảo hiểm có thể nhận được khi Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trước thời hạn Hợp đồng bảo hiểm. Hanwha Life Việt Nam có trách nhiệm tính Giá trị hoàn lại phù hợp cơ sở kỹ thuật đã đăng ký với Bộ Tài chính. Giá trị hoàn lại ước tính vào Ngày kỷ niệm hợp đồng hàng năm được thể hiện tại tài liệu minh họa bán hàng.
	Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có Giá trị hoàn lại sau khi có hiệu lực đủ hai (02) năm và Bên mua bảo hiểm đã đóng đầy đủ hai (02) năm Phí bảo hiểm.
	6.13 Giá trị tiền mặt thực trả: là tổng số tiền mà Bên mua bảo hiểm có thể nhận lại vào thời điểm yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm, bao gồm:
	Giá trị hoàn lại; trừ đi
	Các Khoản nợ (nếu có);
	6.14 Khoản nợ: là bất cứ khoản tiền nào mà Bên mua bảo hiểm còn nợ Hanwha Life Việt Nam bao gồm, nhưng không giới hạn ở các khoản sau đây:
	Điều 7: Các khoản nợ Phí bảo hiểm; và
	Điều 8: Các khoản tạm ứng từ Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bảo hiểm; và
	Điều 9: Khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ việc tạm ứng từ Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bảo hiểm.
	9.1 Khoản giảm thu nhập đầu tư: là số tiền thu nhập từ hoạt động đầu tư bị giảm do Bên mua bảo hiểm tạm ứng từ Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bảo hiểm hoặc nợ Phí bảo hiểm. Khoản giảm thu nhập đầu tư được tính theo tỷ lệ phần trăm của số tiền tạm ứng từ Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bảo hiểm hoặc nợ Phí bảo hiểm theo quy định của Hanwha Life Việt Nam tại từng thời điểm.
	9.2 Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do Tai nạn: là khi Người được bảo hiểm bị thương tật do tai nạn, làm mất hoặc liệt hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của:
	9.3 Bệnh hiểm nghèo: có nghĩa là các chứng bệnh tật hay đau ốm trong cơ thể người thuộc trong các trường hợp được nêu theo Phụ lục I của Quy tắc và Điều khoản này, mà Người được bảo hiểm mắc phải sau Thời hạn loại trừ và trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm. Bệnh được xem là phát sinh khi Bệnh đó tạo ra (các) triệu chứng khiến cho Người được bảo hiểm tìm sự chẩn đoán, tham vấn hoặc điều trị của Bác sĩ.
	9.4 Nhóm bệnh hiểm nghèo: là tập hợp các Bệnh hiểm nghèo, được đặt tên thành năm (05) nhóm riêng biệt (Nhóm bệnh hiểm nghèo I, Nhóm bệnh hiểm nghèo II, Nhóm bệnh hiểm nghèo III, Nhóm bệnh hiểm nghèo IV và Nhóm bệnh hiểm nghèo V) như quy định tại Phụ lục I của Quy tắc và Điều khoản này.
	9.5 Chẩn đoán bệnh hiểm nghèo: là chẩn đoán xác định của một hay nhiều Bệnh hiểm nghèo được thực hiện bởi Bác sĩ hoặc nhóm Bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện.
	9.6 Bác sĩ: là những người có bằng tốt nghiệp Bác sĩ y khoa, có đủ trình độ chuyên môn, đang hành nghề Bác sĩ hợp pháp theo quy định pháp luật hiện hành để cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ y tế và đang công tác tại Bệnh viện. Bác sĩ không phải là vợ/chồng, cha/mẹ, con, anh chị em ruột hay người thân của Người được bảo hiểm/ Bên mua bảo hiểm.
	9.7 Bệnh viện: là một cơ sở được thành lập và hoạt động hợp pháp theo luật pháp Việt Nam hoặc Hàn Quốc, chủ yếu để chăm sóc và điều trị những người bị ốm hoặc bị thương. Cơ sở đó phải được cấp giấy phép là Bệnh viện.
	9.8 Tình trạng tồn tại trước:
	9.9 Thời hạn loại trừ: là thời gian chín mươi (90) ngày kể từ Ngày Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực hoặc chín mươi (90) ngày kể từ ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của Hợp đồng bảo hiểm (nếu có). Thời hạn loại trừ chỉ áp dụng đối với các trường hợp Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm và Bệnh hiểm nghèo.
	9.10 Tai nạn: là một hoặc một chuỗi sự kiện khách quan xảy ra do tác động của một lực, một vật bất ngờ từ bên ngoài lên cơ thể Người được bảo hiểm và gây ra thương tật hoặc tử vong cho Người được bảo hiểm. Các sự kiện này chỉ được xem là Tai nạn theo định nghĩa của Quy tắc và Điều khoản này, nếu hội đủ các điều kiện sau:
	9.11 Thời hạn chờ: là khoảng thời gian ba mươi (30) ngày từ thời điểm Tai nạn xảy ra tới thời điểm Người được bảo hiểm tử vong mà nguyên nhân tử vong bắt nguồn từ Tai nạn này.
	9.12 Điều trị do những yêu cầu hợp lý và cần thiết về mặt y khoa: là việc điều trị được tiến hành theo đúng các tập quán trung thực trong y khoa, không vượt quá tiêu chuẩn áp dụng cho việc điều trị các Bệnh và các Tổn thương tương tự được tiến hành tại nơi Người được bảo hiểm Nằm viện.
	9.13 Chức năng sinh hoạt hàng ngày: là các hoạt động sau:
	9.14 Nhóm nghề nghiệp: Có bốn nhóm nghề nghiệp được sắp xếp theo mức độ nguy hiểm tăng dần:

	Điều 10: Hợp đồng bảo hiểm
	Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa Bên mua bảo hiểm và Hanwha Life Việt Nam, bao gồm và được cấu thành bởi các văn bản sau:

	Điều 11: Thủ tục tham gia bảo hiểm
	Khi yêu cầu tham gia bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm phải kê khai thông tin chính xác, đầy đủ, trung thực và trực tiếp ký tên vào Giấy yêu cầu bảo hiểm, đính kèm các giấy tờ theo quy định của Hanwha Life Việt Nam và đóng đủ khoản Phí bảo hiểm đầu tiên.
	Để Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được chấp thuận, Bên mua bảo hiểm phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm với Người được bảo hiểm, như sau:
	Trường hợp Bên mua bảo hiểm không phải là Người được bảo hiểm thì phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Người được bảo hiểm.

	Điều 12: Bảo hiểm tạm thời
	12.1 Bảo hiểm tạm thời chỉ áp dụng cho trường hợp Người được bảo hiểm của sản phẩm chính tử vong do Tai nạn trong Thời hạn bảo hiểm tạm thời.
	12.2 Thời hạn bảo hiểm tạm thời bắt đầu từ khi Bên mua bảo hiểm nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hợp lệ và đóng đủ khoản Phí bảo hiểm đầu tiên theo quy định tại Điều 3.1.
	12.3 Thời hạn bảo hiểm tạm thời sẽ chấm dứt vào một trong các ngày sau, tùy ngày nào đến trước:
	12.4 Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn trong Thời hạn bảo hiểm tạm thời, Hanwha Life Việt Nam sẽ chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm và sẽ:
	12.5 Quyền lợi bảo hiểm tạm thời nêu trên sẽ không được chi trả nếu Người được bảo hiểm tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào sau đây gây ra, dù trực tiếp hay gián tiếp:

	Điều 13: Thời hạn xem xét lại
	Điều 14: Thời hạn đóng Phí bảo hiểm và Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm
	14.1 Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm và Thời hạn đóng Phí bảo hiểm tối thiểu là mười lăm (15) năm và được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận sửa đổi (nếu có). Bên mua bảo hiểm có thể lựa chọn một trong ba lựa chọn về Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm và Thời hạn đóng Phí bảo hiểm tại thời điểm tham gia bảo hiểm như sau:
	Điều 15: Lựa chọn 1: Thời hạn đóng Phí bảo hiểm bằng Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm là hai mươi (20) hoặc hai mươi lăm (25) năm.

	15.1 Sau Thời hạn xem xét lại, Bên mua bảo hiểm không được thay đổi Thời hạn đóng Phí bảo hiểm và/hoặc Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm.

	CHƯƠNG II - QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
	Điều 16: Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm phải điều trị Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm
	16.1 Điều trị bệnh lý mạch vành bằng thủ thuật xâm lấn
	Điều 17: Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn duy trì hiệu lực, và sau khi kết thúc Thời hạn loại trừ, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả hai mươi phần trăm (20%) Số tiền bảo hiểm nhưng không vượt quá hai trăm triệu (200.000.000) đồng, trong trường hợp Người được bảo hiểm phải Điều trị bệnh lý mạch vành bằng thủ thuật xâm lấn.
	Điều 18: Quyền lợi bảo hiểm đối với Điều trị bệnh lý mạch vành bằng thủ thuật xâm lấn chỉ được chi trả tối đa một lần cho mỗi Người được bảo hiểm, bất kể Người được bảo hiểm này có bao nhiêu Hợp đồng bảo hiểm với Hanwha Life Việt Nam.
	Điều 19: Hanwha Life Việt Nam chỉ chi trả Quyền lợi bảo hiểm đối với Điều trị bệnh lý mạch vành bằng thủ thuật xâm lấn nếu Người được bảo hiểm chưa có yêu cầu chi trả bất kỳ Bệnh hiểm nghèo nào thuộc Nhóm bệnh hiểm nghèo I.
	Điều 20: Bất kể Người được bảo hiểm có bao nhiêu Hợp đồng bảo hiểm với Hanwha Life Việt Nam, tổng số tiền thanh toán đối với Điều trị bệnh lý mạch vành bằng thủ thuật xâm lấn cho mỗi Người được bảo hiểm sẽ không vượt quá hai trăm triệu (200.000.000) đồng.
	20.1 Điều trị ung thư biểu mô tại chỗ (Carcinoma in situ) của cổ tử cung, vú hoặc ruột
	Điều 21: Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn duy trì hiệu lực, và sau khi kết thúc Thời hạn loại trừ, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả hai mươi phần trăm (20%) Số tiền bảo hiểm nhưng không vượt quá hai trăm triệu (200.000.000) đồng, trong trường hợp Người được bảo hiểm phải Điều trị ung thư biểu mô tại chỗ.
	Điều 22: Quyền lợi bảo hiểm đối với Điều trị ung thư biểu mô tại chỗ chỉ được chi trả tối đa một lần cho mỗi Người được bảo hiểm, bất kể Người được bảo hiểm này có bao nhiêu Hợp đồng bảo hiểm với Hanwha Life Việt Nam.
	Điều 23: Hanwha Life Việt Nam chỉ chi trả Quyền lợi bảo hiểm đối với Điều trị ung thư biểu mô tại chỗ nếu Người được bảo hiểm chưa có yêu cầu chi trả bất kỳ Bệnh hiểm nghèo nào thuộc Nhóm bệnh hiểm nghèo V.
	Điều 24: Bất kể Người được bảo hiểm có bao nhiêu Hợp đồng bảo hiểm với Hanwha Life Việt Nam, tổng số tiền thanh toán đối với Điều trị ung thư biểu mô tại chỗ cho mỗi Người được bảo hiểm sẽ không vượt quá hai trăm triệu (200.000.000) đồng.
	24.1 Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm phải điều trị Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm không làm ảnh hưởng đến việc chi trả Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Bệnh hiểm nghèo, Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm thương tật do Tai nạn, Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện do Tai nạn, Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong, và Quyền lợi đáo hạn như quy định trong Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 12.
	24.2 Các lưu ý về điều trị Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm:
	24.3 Trước khi chi trả các quyền lợi này, Hanwha Life Việt Nam sẽ khấu trừ các Khoản nợ (nếu có).

	Điều 25: Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Bệnh hiểm nghèo
	25.1 Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất
	25.2 Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ hai
	25.3 Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ ba
	25.4 Các lưu ý về Bệnh hiểm nghèo:

	Điều 26: Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật do Tai nạn
	26.1 Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn duy trì hiệu lực, nếu Người được bảo hiểm bị thương tật do Tai nạn (bao gồm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do Tai nạn, Thương tật bộ phận vĩnh viễn do Tai nạn, bỏng nặng do Tai nạn, Thương tật tạm thời do Tai nạn, và Gãy xương), Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả một khoản tiền dựa trên tỷ lệ thương tật do Tai nạn như quy định tại Phụ Lục III (Sự kiện bảo hiểm và Tỷ lệ thanh toán).
	26.2 Quyền lợi bảo hiểm này được chi trả với các điều kiện sau:
	26.3 Việc chi trả Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật do Tai nạn không làm ảnh hưởng đến việc chi trả Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm phải điều trị Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm, Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Bệnh hiểm nghèo, Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện do Tai nạn, Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong (ngoại trừ trường hợp quy định tại Điều 11.4 bên dưới) và Quyền lợi đáo hạn như quy định trong Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11 và Điều 12.

	Điều 27: Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện do Tai nạn
	27.1 Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn duy trì hiệu lực, với điều kiện Người được bảo hiểm ở độ tuổi từ mười tám (18) đến sáu mươi lăm (65) tuổi, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả một khoản tiền là hai trăm ngàn (200.000) đồng cho mỗi ngày nằm viện điều trị nội trú do Tai nạn, với điều kiện:
	27.2 Tối đa là chín mươi (90) ngày cho một lần bị Tai nạn. Nếu phải nằm viện hơn một lần cho cùng một Tai nạn thì lần nằm viện sau không cách ngày xuất viện của lần nằm viện trước quá sáu mươi (60) ngày; và
	27.3 Giới hạn tối đa cho việc chi trả Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện do Tai nạn là một trăm tám mươi (180) ngày; và
	27.4 Các yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện do Tai nạn phải được thông báo cho Hanwha Life Việt Nam trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày xuất viện; và
	27.5 Hanwha Life Việt Nam chưa thanh toán bất kỳ Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nào như quy định tại Điều 8.
	27.6 Thời gian nằm viện được tính theo số ngày điều trị nội trú qua đêm tại Bệnh viện.

	27.7 Trước khi chi trả Quyền lợi bảo hiểm này, Hanwha Life Việt Nam sẽ khấu trừ các Khoản nợ (nếu có).
	27.8 Hanwha Life Việt Nam không thanh toán Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện do Tai nạn nếu nghề nghiệp của Người được bảo hiểm thuộc Nhóm nghề 4 tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.
	27.9 Việc chi trả Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện do Tai nạn không làm ảnh hưởng đến việc chi trả Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm phải điều trị Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm, Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Bệnh hiểm nghèo, Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm thương tật do Tai nạn, Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong, và Quyền lợi đáo hạn như quy định trong Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 11 và Điều 12.

	Điều 28: Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong
	28.1 Quyền lợi tử vong trước khi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất được chi trả
	Điều 29: Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn duy trì hiệu lực, và với điều kiện chưa chi trả bất kỳ Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nào theo quy định tại Điều 8, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả ba trăm phần trăm (300%) Số tiền bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực.
	Điều 30: Trước khi chi trả Quyền lợi bảo hiểm này, Hanwha Life Việt Nam sẽ khấu trừ các Khoản nợ (nếu có).
	30.1 Quyền lợi tử vong sau khi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất được chi trả
	30.2 Quyền lợi tử vong sau khi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ hai được chi trả
	30.3 Các lưu ý về tử vong do Tai nạn trong Thời hạn chờ:
	Điều 31: Trong trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật do Tai nạn và sau đó tử vong trong Thời hạn chờ của Tai nạn đó mà nguyên nhân tử vong do cùng Tai nạn này gây ra, tổng số tiền chi trả cho Quyền lợi thương tật do Tai nạn và Quyền lợi tử vong sẽ không vượt quá ba trăm phần trăm (300%) Số tiền bảo hiểm.
	Điều 32: Trong trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật do Tai nạn và tử vong sau khi Thời hạn chờ của Tai nạn đó kết thúc, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả Quyền lợi tử vong (bằng 300% Số tiền bảo hiểm) độc lập với Quyền lợi thương tật do Tai nạn đã được chi trả trước đó.

	Điều 33: Quyền lợi đáo hạn
	33.1 Quyền lợi đáo hạn trong trường hợp chưa chi trả Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất
	33.2 Vào Ngày đáo hạn Hợp đồng bảo hiểm, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả một trăm năm mươi phần trăm (150%) Số tiền bảo hiểm nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn duy trì hiệu lực và chưa chi trả Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất như quy định tại Điều 8.
	33.3 Trước khi chi trả Quyền lợi bảo hiểm này, Hanwha Life Việt Nam sẽ khấu trừ các Khoản nợ (nếu có).
	33.4 Quyền lợi đáo hạn trong trường hợp sau khi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất đã được chi trả
	Điều 34: Trước khi chi trả Quyền lợi bảo hiểm này, Hanwha Life Việt Nam sẽ khấu trừ các Khoản nợ (nếu có).

	Điều 35: Các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm
	35.1 Loại trừ bảo hiểm đối với trường hợp Người được bảo hiểm tử vong:
	Hanwha Life Việt Nam sẽ không chi trả Quyền lợi bảo hiểm theo Điều 11, nếu Người được bảo hiểm tử vong do bất cứ nguyên nhân nào, dù trực tiếp hay gián tiếp sau đây gây ra:
	a) Tự tử, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí, xảy ra trong vòng hai (02) năm kể từ Ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của Hợp đồng bảo hiểm (nếu có); hoặc
	b) Nhiễm HIV, bị AIDS, hay các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS (ngoại trừ những trường hợp phơi nhiễm do nghề nghiệp như công an, Bác sĩ); hoặc
	c) Sử dụng chất ma túy, chất kích thích hoặc các chất gây nghiện trái phép trừ trường hợp theo chỉ định của Bác sĩ; hoặc
	d) Sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ quy định hoặc do ảnh hưởng của bất kỳ loại thuốc nào, trừ trường hợp có chỉ định của Bác sĩ với mục đích chữa bệnh; hoặc
	e) Hậu quả của hành động cố ý hay vô ý tấn công bằng vũ khí nguyên tử, vũ khí hóa học hoặc vũ khí sinh học; hoặc
	f) Chiến tranh (có tuyên bố hay không tuyên bố), các hoạt động thù địch, hiếu chiến hoặc mang tính chiến tranh, nội chiến, nổi loạn, bạo động, bạo loạn dân sự hay hoạt động liên quan đến khủng bố; hoặc
	g) Hành vi phạm tội của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng theo pháp luật hiện hành của nước sở tại; hoặc
	h) Hành động cố ý hoặc có tính toán nhằm trục lợi bảo hiểm của Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng.

	35.2 Loại trừ bảo hiểm đối với trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật do Tai nạn và nằm viện do Tai nạn:
	a) Trước Ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của Hợp đồng bảo hiểm; hoặc
	b) Do bất cứ nguyên nhân nào, dù trực tiếp hay gián tiếp sau đây gây ra:

	35.3 Loại trừ bảo hiểm đối với trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải Bệnh hiểm nghèo/Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm:
	35.4 Trong trường hợp loại trừ bảo hiểm theo quy định tại Điều 13.1, Điều 13.2, Điều 13.3 và trong trường hợp Bên mua bảo hiểm không vi phạm Điều 15, Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả số tiền lớn hơn của một trong hai khoản sau:
	a) Giá trị hoàn lại (nếu có); hoặc
	b) Tổng số Phí bảo hiểm đã đóng (không tính lãi) cho Hợp đồng bảo hiểm,

	Trước khi chi trả các Quyền lợi này, Hanwha Life Việt Nam sẽ khấu trừ các Khoản nợ (nếu có).
	35.5 Trong trường hợp một hoặc một số Người thụ hưởng cố ý gây ra hành vi phạm tội đối với Người được bảo hiểm như đã nêu trên, Hanwha Life Việt Nam vẫn chi trả Quyền lợi bảo hiểm cho (những) Người thụ hưởng khác theo tỷ lệ thụ hưởng mà Bên mua bảo hiểm đã chỉ định cho (những) Người thụ hưởng này trước khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

	Điều 36: Quyền của Bên mua bảo hiểm
	36.1 Tham gia thêm Sản phẩm bảo hiểm bổ sung
	a) Hanwha Life Việt Nam đang cung cấp (các) sản phẩm bảo hiểm bổ sung đó tại thời điểm Bên mua bảo hiểm yêu cầu tham gia; và
	b) Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải hội đủ điều kiện để tham gia (các) sản phẩm bảo hiểm bổ sung; và
	c) Bên mua bảo hiểm đồng ý đóng thêm Phí bảo hiểm cho (các) sản phẩm bảo hiểm bổ sung.

	36.2 Giảm Số tiền bảo hiểm
	36.3 Dừng đóng Phí bảo hiểm
	a) Bên mua bảo hiểm sẽ không được tạm ứng từ Giá trị hoàn lại; và
	b) Các sản phẩm bảo hiểm bổ sung theo Hợp đồng bảo hiểm này sẽ tự động chấm dứt.

	36.4 Chỉ định và thay đổi Người thụ hưởng
	(a) Bên mua bảo hiểm có quyền chỉ định một hoặc nhiều Người thụ hưởng với sự đồng ý của Người được bảo hiểm để nhận Quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này. Bên mua bảo hiểm có thể quy định cụ thể tỷ lệ thụ hưởng mà mỗi Người thụ hưởng được hưởng. Nếu Bên mua bảo hiểm không quy định cụ thể thì tất cả những Người thụ hưởng sẽ nhận một tỷ lệ bằng nhau.
	(b) Vào bất cứ lúc nào trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm đang còn duy trì hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có quyền gửi yêu cầu bằng văn bản đến Hanwha Life Việt Nam thay đổi Người thụ hưởng với sự đồng ý của Người được bảo hiểm hoặc tỷ lệ thụ hưởng của (những) Người thụ hưởng. Việc thay đổi chỉ có hiệu lực sau khi Hanwha Life Việt Nam chấp thuận bằng văn bản.
	(c) Hanwha Life Việt Nam sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc chỉ định hay thay đổi Người thụ hưởng, trừ trường hợp do lỗi của Hanwha Life Việt Nam.

	36.5 Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại
	(a) Khi Hợp đồng bảo hiểm đã có Giá trị hoàn lại, và trước khi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất được chi trả và Hợp đồng bảo hiểm đang còn duy trì hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu Hanwha Life Việt Nam tạm ứng từ Giá trị hoàn lại bằng văn bản. Số tiền tạm ứng tối đa bằng 80% của Giá trị hoàn lại và phải đáp ứng giới hạn tạm ứng tối thiểu do Hanwha Life Việt Nam quy định vào từng thời điểm. Kể từ ngày Bên mua bảo hiểm nhận tạm ứng, Hanwha Life Việt Nam sẽ khấu trừ vào Giá trị hoàn lại Khoản giảm thu nhập đầu tư đối với số tiền tạm ứng này.
	(b) Bên mua bảo hiểm có thể hoàn trả số tiền tạm ứng cộng với Khoản giảm thu nhập đầu tư vào bất cứ lúc nào.
	(c) Hanwha Life Việt Nam sẽ khấu trừ số tiền tạm ứng và Khoản giảm thu nhập đầu tư trước khi chi trả bất kỳ khoản tiền nào theo Hợp đồng bảo hiểm này.
	(d) Nếu khoản tạm ứng cộng với Khoản giảm thu nhập đầu tư vượt quá Giá trị hoàn lại, Hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực.

	36.6 Đơn phương chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm
	Điều 37: Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm đang còn duy trì hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Hanwha Life Việt Nam. Ngày chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm là ngày Hanwha Life Việt Nam nhận được Giấy yêu cầu chấm dứt hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm.
	(a) Nếu Bên mua bảo hiểm chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm đã có Giá trị hoàn lại, Bên mua bảo hiểm sẽ nhận được Giá trị tiền mặt thực trả tính đến ngày Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực (nếu có). Nếu Hợp đồng bảo hiểm chưa có Giá trị hoàn lại, Bên mua bảo hiểm sẽ không được nhận lại các khoản Phí bảo hiểm đã đóng.

	37.2 Chuyển nhượng Hợp đồng bảo hiểm
	(a) Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm đang còn duy trì hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu chuyển nhượng Hợp đồng bảo hiểm bằng cách thông báo bằng văn bản cho Hanwha Life Việt Nam.
	(b) Người nhận chuyển nhượng Hợp đồng bảo hiểm phải hội đủ điều kiện để trở thành Bên mua bảo hiểm và cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định theo Hợp đồng bảo hiểm.
	(c) Người được bảo hiểm vẫn phải là Người được bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
	(d) Việc chuyển nhượng chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm Hanwha Life Việt Nam chấp thuận bằng văn bản.
	(e) Sau khi việc chuyển nhượng có hiệu lực:
	(f) Người nhận chuyển nhượng sẽ trở thành Bên mua bảo hiểm mới và có toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm đối với Hợp đồng bảo hiểm;
	(g) (Những) Người thụ hưởng được chỉ định trước khi chuyển nhượng sẽ tự động bị hủy bỏ;
	(h) Hanwha Life Việt Nam sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ yêu cầu chuyển nhượng hợp đồng nhưng không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các tranh chấp liên quan đến việc chuyển nhượng này mà không phải do lỗi của Hanwha Life Việt Nam.

	37.3 Khôi phục hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm
	a) Bên mua bảo hiểm thanh toán toàn bộ số Phí bảo hiểm chưa đóng, các khoản tạm ứng từ Giá trị hoàn lại và các Khoản giảm thu nhập đầu tư tính đến ngày yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm được chấp thuận; và
	b) Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm vẫn đáp ứng mọi điều kiện để có thể được bảo hiểm.


	Điều 38: Nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm
	38.1 Kê khai thông tin trung thực và đầy đủ
	a) Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm có nghĩa vụ kê khai chính xác, trung thực và đầy đủ các thông tin trên Giấy yêu cầu bảo hiểm, Tờ khai sức khỏe và các yêu cầu điều chỉnh, bổ sung thông tin khác bằng văn bản để làm cơ sở cho việc giao kết hoặc khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm giữa hai bên. Tùy từng trường hợp, Hanwha Life Việt Nam có quyền yêu cầu kiểm tra sức khỏe của Người được bảo hiểm và/hoặc Bên mua bảo hiểm để làm cơ sở cho việc quyết định chấp nhận bảo hiểm hoặc khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, việc kiểm tra sức khỏe (nếu có) cũng không thay thế cho nghĩa vụ phải cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực của Bên mua bảo hiểm/ Người được bảo hiểm theo quy định tại điều này.
	b) Vào bất kỳ thời điểm nào kể cả khi sự kiện bảo hiểm đã xảy ra hoặc Hợp đồng bảo hiểm đã chấm dứt, nếu Hanwha Life Việt Nam có đủ bằng chứng về việc Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm cố ý vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 15.1.a) nêu trên làm ảnh hưởng đến quyết định chấp thuận bảo hiểm hoặc khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm của Hanwha Life Việt Nam, Hanwha Life Việt Nam có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm, không thanh toán bất cứ Quyền lợi bảo hiểm nào và cũng không hoàn lại các khoản phí bảo hiểm đã đóng, song sẽ trả cho Bên mua bảo hiểm giá trị lớn hơn của Giá trị tiền mặt thực trả và khoản phí bảo hiểm đã đóng cho khoảng thời gian chưa được bảo hiểm (nếu có) trừ đi các Khoản nợ (nếu có).
	c) Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ kê khai thông tin tại Điều này nhưng việc vi phạm này không làm ảnh hưởng tới quyết định chấp thuận bảo hiểm hoặc quyết định khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm theo quy định của Hanwha Life Việt Nam tại từng thời điểm, Hanwha Life Việt Nam vẫn sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu có sự kiện bảo hiểm xảy ra theo Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm này. Tuy nhiên, Hanwha Life Việt Nam có quyền thu thêm khoản phí bảo hiểm tương ứng với mức tăng rủi ro (nếu có).

	38.2 Đóng Phí bảo hiểm
	38.3 Cập nhật thông tin
	(a) Nếu Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm thay đổi địa chỉ liên hệ, họ tên, hoặc Chứng minh nhân dân, Bên mua bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho Hanwha Life Việt Nam trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày thay đổi.
	(b) Nếu Người được bảo hiểm ra khỏi phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc Hàn Quốc (trừ trường hợp từ Việt Nam sang Hàn Quốc hoặc ngược lại) từ ba (03) tháng trở lên, Bên mua bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho Hanwha Life Việt Nam tối thiểu ba mươi (30) ngày trước ngày Người được bảo hiểm xuất cảnh. Trong trường hợp này, Hanwha Life Việt Nam có quyền quyết định: tiếp tục thực hiện Hợp đồng bảo hiểm với mức Phí bảo hiểm không thay đổi; hoặc tăng Phí bảo hiểm; hoặc chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm và trả lại Bên mua bảo hiểm Giá trị tiền mặt thực trả tính đến thời điểm thông báo (nếu có).
	(c) Hanwha Life Việt Nam có quyền từ chối chi trả Quyền lợi bảo hiểm nếu Bên mua bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ thông báo về việc Người được bảo hiểm ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc Hàn Quốc (trừ trường hợp từ Việt Nam sang Hàn Quốc hoặc ngược lại) theo quy định tại Điều 15.3.b) nói trên. Trong trường hợp này, nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm, Hanwha Life Việt Nam chỉ trả lại Bên mua bảo hiểm Giá trị tiền mặt thực trả tính đến thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (nếu có).

	38.4 Thay đổi nghề nghiệp của Người được bảo hiểm
	(a) Nếu có sự thay đổi về nghề nghiệp của Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm phải thông báo cho Hanwha Life Việt Nam bằng văn bản trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày có sự thay đổi này.
	(b) Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Hanwha Life Việt Nam nhận được đầy đủ hồ sơ về việc thay đổi nghề nghiệp của Người được bảo hiểm, Hanwha Life Việt Nam sẽ quyết định có thể tiếp tục Hợp đồng bảo hiểm với mức Phí bảo hiểm không đổi.
	(c) Trong trường hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra sau khi Người được bảo hiểm đã thay đổi nghề nghiệp nhưng Bên mua bảo hiểm chưa thông báo cho Hanwha Life Việt Nam về sự thay đổi này, Hanwha Life Việt Nam có toàn quyền quyết định:
	(d) Từ chối chi trả Quyền lợi bảo hiểm nếu nghề nghiệp mới của Người được bảo hiểm là nghề nghiệp không thể bảo hiểm theo quy định của Hanwha Life Việt Nam.


	Điều 39: Nghĩa vụ cung cấp thông tin của Hanwha Life Việt Nam
	Điều 40: Nghĩa vụ bảo mật thông tin của Hanwha Life Việt Nam
	Điều 41: Phí bảo hiểm
	Phí bảo hiểm và định kỳ đóng Phí bảo hiểm được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận sửa đổi bổ sung, nếu có.

	Điều 42: Gia hạn đóng Phí bảo hiểm
	42.1 Thời gian gia hạn đóng Phí bảo hiểm là sáu mươi (60) ngày kể từ ngày đến hạn đóng Phí bảo hiểm. Trong thời gian gia hạn đóng Phí bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm vẫn duy trì hiệu lực.
	42.2 Sau khi kết thúc thời gian gia hạn đóng Phí bảo hiểm, nếu Bên mua bảo hiểm vẫn không đóng Phí bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày đến hạn đóng phí, trừ khi Điều Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại để đóng Phí bảo hiểm tự động dưới đây được áp dụng. Trong trường hợp có sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời gian Gia hạn đóng Phí bảo hiểm, Hanwha Life Việt Nam sẽ trừ đi các Khoản nợ (nếu có) trước khi thanh toán quyền lợi bảo hiểm.

	Điều 43: Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại để đóng Phí bảo hiểm tự động
	43.1 Sau khi Hợp đồng bảo hiểm đã có Giá trị hoàn lại và trước khi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất được chi trả, nếu Bên mua bảo hiểm không đóng Phí bảo hiểm đến hạn khi hết thời gian gia hạn đóng Phí bảo hiểm và không yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm, Hanwha Life Việt Nam sẽ tự động cho Bên mua bảo hiểm tạm ứng từ Giá trị hoàn lại để đóng Phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán cho Hanwha Life Việt Nam khoản tạm ứng từ Giá trị hoàn lại và Khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ việc tạm ứng này.
	43.2 Nếu Giá trị hoàn lại còn lại không đủ để đóng một kỳ Phí bảo hiểm theo định kỳ đóng phí của Hợp đồng bảo hiểm, Hanwha Life Việt Nam sẽ tiếp tục tự động tạm ứng từ giá trị này để đóng Phí bảo hiểm cho đến khi tổng các khoản tạm ứng và Khoản giảm thu nhập đầu tư vượt quá Giá trị hoàn lại. Khi đó, Hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực.

	Điều 44: Người nhận quyền lợi bảo hiểm
	Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả Quyền lợi bảo hiểm theo thứ tự ưu tiên sau:
	44.1 Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong:
	(a) (Những) Người thụ hưởng; hoặc
	(b) Bên mua bảo hiểm; hoặc
	(c) (Những) Người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm.

	44.2 Trong các trường hợp khác:
	(a) Bên mua bảo hiểm; hoặc
	(b) (Những) Người thụ hưởng; hoặc
	(c) (Những) Người thừa kế hợp pháp của Bên mua bảo hiểm.


	Điều 45: Thủ tục giải quyết Quyền lợi bảo hiểm
	45.1 Quyền lợi đáo hạn
	(a) Giấy yêu cầu chi trả Quyền lợi bảo hiểm theo mẫu của Hanwha Life Việt Nam đã được điền đầy đủ và chính xác;
	(b) Bản gốc Hợp đồng bảo hiểm và các thỏa thuận sửa đổi bổ sung (nếu có);
	(c) Các giấy tờ chứng minh quyền được nhận quyền lợi bảo hiểm như: chứng minh nhân dân/hộ chiếu, giấy ủy quyền hoặc các giấy tờ hợp lệ khác.

	45.2 Khi Người được bảo hiểm tử vong
	45.3 Khi Người được bảo hiểm thương tật hoặc nằm viện do Tai nạn
	45.4 Khi Người được bảo hiểm mắc Bệnh hiểm nghèo/Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm
	45.5 Ngoài các giấy tờ nêu trên, Hanwha Life Việt Nam có quyền yêu cầu Người nhận quyền lợi bảo hiểm cung cấp thêm các bằng chứng hoặc giấy tờ khác để giúp cho việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm (nếu có) nhằm củng cố chứng từ đầy đủ và hợp lệ để giúp cho việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Chi phí cung cấp các chứng từ hoặc giấy tờ khác liên quan đến sự kiện bảo hiểm do Hanwha Life Việt Nam chi trả.
	45.6 Thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

	Điều 46: Thời hạn và phương thức chi trả Quyền lợi bảo hiểm
	46.1 Thời hạn giải quyết Quyền lợi bảo hiểm
	46.2 Phương thức chi trả Quyền lợi bảo hiểm

	Điều 47: Điều khoản miễn truy xét
	Trừ trường hợp Bên mua bảo hiểm cố tình gian dối, các thông tin kê khai không chính xác hoặc bị bỏ sót trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hoặc các giấy tờ liên quan sẽ không bị truy xét sau khi Hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực đủ hai (02) năm kể từ Ngày Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực hoặc từ ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của Hợp đồng bảo hiểm, tùy trường hợp nào xảy ra sau. Điều khoản miễn truy xét này không áp dụng cho trường hợp kê khai nhầm tuổi và/hoặc giới tính quy định tại Điều 25.

	Điều 48: Kê khai nhầm tuổi và giới tính của Người được bảo hiểm
	Khi yêu cầu tham gia bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm phải cung cấp ngày sinh và giới tính đúng của Người được bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm trong Giấy Yêu cầu bảo hiểm. Tuy nhiên, sau khi Hanwha Life Việt Nam đã phát hành Giấy Chứng nhận bảo hiểm, nếu phát hiện có sự nhầm lẫn, thì có thể điều chỉnh theo các nguyên tắc sau:
	(a) Nếu việc kê khai nhầm tuổi và/hoặc giới tính dẫn đến số Phí bảo hiểm phải đóng lớn hơn Phí bảo hiểm quy định trong Giấy Chứng nhận bảo hiểm, Số tiền bảo hiểm sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng theo độ tuổi và/hoặc giới tính đúng và số Phí bảo hiểm đã đóng.
	(b) Nếu việc kê khai nhầm tuổi và/hoặc giới tính dẫn đến số Phí bảo hiểm phải đóng ít hơn Phí bảo hiểm quy định trong Giấy Chứng nhận bảo hiểm, số Phí bảo hiểm phải đóng sẽ được điều chỉnh giảm theo độ tuổi và/hoặc giới tính đúng và tương ứng với Số tiền bảo hiểm. Hanwha Life Việt Nam sẽ trả lại số Phí bảo hiểm đã đóng vượt quá (không tính lãi) cho Bên mua bảo hiểm. Các Quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm vẫn không thay đổi.
	(c) Nếu tuổi đúng của Người được bảo hiểm không thuộc nhóm tuổi có thể được Hanwha Life Việt Nam chấp nhận bảo hiểm thì Hanwha Life Việt Nam có quyền hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm và trả lại tổng Phí bảo hiểm đã đóng (không tính lãi) cho Bên mua bảo hiểm sau khi khấu trừ (các) Quyền lợi bảo hiểm đã nhận và chi phí khám, xét nghiệm y khoa (nếu có).


	Điều 49: Chấm dứt hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm
	(a) Người được bảo hiểm tử vong; hoặc
	(b) Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ ba của Người được bảo hiểm được Hanwha Life Việt Nam chi trả đầy đủ; hoặc
	(c) Vào Ngày đáo hạn Hợp đồng bảo hiểm; hoặc
	(d) Hợp đồng bảo hiểm đã mất hiệu lực hơn hai mươi bốn (24) tháng; hoặc
	(e) Hợp đồng bảo hiểm được chấm dứt hiệu lực trước thời hạn theo yêu cầu của Bên mua bảo hiểm; hoặc
	(f) Hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt do những nguyên nhân khác được quy định trong Quy tắc và Điều khoản này; hoặc
	(g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

	Điều 50: Giải quyết tranh chấp
	50.1 Trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm nếu không thể giải quyết được bằng thương lượng hoặc hòa giải, thì một trong các bên có thể kiện ra tòa án tại nơi Hanwha Life Việt Nam có trụ sở chính hoặc nơi Bên mua bảo hiểm cư trú hợp pháp để giải quyết.
	50.2 Thời hiệu khởi kiện về Hợp đồng bảo hiểm là ba (03) năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.
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